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PT.01.00.00 Bản tin thời sự 

PT.01.10.00 Bản tin thời sự trực tiếp 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Sản xuất tin trong nước: 

+ Đề xuất chủ đề 

+ Duyệt chủ đề 

+ Tác nghiệp tại hiện trường 

+ Nghe lại và trích âm thanh phỏng vấn 

+ Viết lời dẫn và nội dung tin 

+ Duyệt tin 

+ Thu dẫn và dựng tin tiếng động 

+ Trình lãnh đạo phòng duyệt 

- Biên tập tin quốc tế: 

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề 

+ Biên dịch và biên tập lời dẫn, nội dung tin 

+ Duyệt lời dẫn, nội dung 

Tổ chức sản xuất bản tin: 

+ Chọn lọc tin, bài từ các nguồn tin 

+ Lập khung bản tin thời sự 

+ Duyệt khung bản tin 

+ Nhận tin bài và đôn đốc các đơn vị thực hiện 

+ Biên tập tin và phóng sự linh kiện trong nước (biên tập mới và biên tập lại tin bài các 

Phóng viên gửi về) 

+ Biên tập tin, phóng sự linh kiện quốc tế (biên tập mới và biên tập lại tin bài các Phóng 

viên gửi về) 

+ Duyệt kịch bản bản tin 

+ Dựng âm thanh tiếng động theo kịch bản được duyệt 

+ Thu thanh và phát trực tiếp bản tin. 

+ Hoàn thiện chương trình (sửa lỗi sau khi phát trực tiếp) 

+ Trình lãnh đạo phòng duyệt 

+ Lãnh đạo phòng duyệt 

+ Lãnh đạo đài duyệt 

b) Định mức sản xuất bản tin thời sự trực tiếp: 
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Thời lượng 05 phút      Đơn vị tính: 01 bản tin 

 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng tư 

liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.01.10.10 Nhân công (Chức danh - 

Cấp bậc) 

      

 Biên dịch viên hạng III 4/9 Công 0.252 0.204 0.156 0.104 0.079 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.168 0.144 0.108 0.079 0.069 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.048 0.048 0.036 0.025 0.025 

 Biên dịch viên hạng III 3/9 Công 0.060 0.060 0.060 0.050 0.050 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.060 0.060 0.060 0.050 0.050 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.014 0.014 0.014 0.010 0.010 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 0.070 0.070 0.070 0.050 0.070 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.012 0.012 0.005 0.004 0.003 

 Phát thanh viên hạng II 1/8 Công 0.072 0.072 0.072 0.059 0.059 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 1.963 1.575 1.175 0.809 0.614 

  Máy sử dụng        

 Hệ thống dựng Giờ 0.45 0.36 0.27 0.18 0.07 

 Hệ thống phòng thu dựng Giờ 0.27 0.25 0.23 0.21 0.18 

 Hệ thống phòng truyền âm Giờ 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 

 Máy ghi âm  Giờ 9.67 7.73 5.80 3.87 1.45 

 Máy in  Giờ 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 

 Máy tính  Giờ 4.55 3.73 2.92 2.10 1.08 

  Vật liệu sử  dụng        

 Giấy A4 Ram 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

 Mực in  Hộp 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Ghi chú: 01 bản tin thời lượng 5 phút bao gồm 5 tin. 
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Thời lượng 10 phút      Đơn vị tính: 01 bản tin 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức 

sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng 

tư liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.01.10.20 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

      

 Biên dịch viên hạng III 4/9 Công 0.336 0.273 0.211 0.144 0.109 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.288 0.235 0.188 0.135 0.115 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.072 0.064 0.047 0.034 0.029 

 Biên dịch viên hạng III 3/9 Công 0.072 0.064 0.057 0.049 0.049 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.084 0.075 0.067 0.057 0.057 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.098 0.079 0.063 0.044 0.044 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 0.098 0.079 0.063 0.044 0.044 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.024 0.017 0.015 0.012 0.008 

 Phát thanh viên hạng II 1/8 Công 0.120 0.107 0.095 0.082 0.082 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 4.063 3.250 2.536 1.743 1.338 

  Máy sử dụng        

 Hệ thống dựng  Giờ 1.45 1.19 0.94 0.68 0.36 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.55 0.44 0.33 0.22 0.08 

 Hệ thống phòng truyền âm  Giờ 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 

 Máy ghi âm  Giờ 18.08 14.47 10.85 7.23 2.71 

 Máy in  Giờ 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 

 Máy tính  Giờ 8.06 6.56 5.05 3.54 1.66 

  Vật liệu sử  dụng        

 Giấy A4 Ram 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

 Mực in  Hộp 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Ghi chú: 01 bản tin thời lượng 10 phút bao gồm 7 tin và phóng sự linh kiện (nếu có) 
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Thời lượng 15 phút      Đơn vị tính: 01 bản tin 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức 

sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng 

tư liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.01.10.30 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

      

 Biên dịch viên hạng III 4/9 Công 0.336 0.273 0.211 0.144 0.109 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.492 0.409 0.339 0.253 0.223 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.108 0.090 0.070 0.048 0.043 

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.276 0.244 0.218 0.187 0.187 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.156 0.138 0.124 0.106 0.106 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.182 0.146 0.117 0.081 0.081 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 0.182 0.146 0.117 0.081 0.081 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.036 0.027 0.024 0.015 0.012 

 Phát thanh viên hạng II 1/8 Công 0.300 0.265 0.237 0.203 0.203 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 6.175 4.939 3.851 2.650 2.030 

  Máy sử dụng        

 Hệ thống dựng  Giờ 2.58 2.17 1.75 1.33 0.81 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.01 0.81 0.60 0.40 0.15 

 Hệ thống phòng truyền âm  Giờ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 Máy ghi âm  Giờ 26.50 21.20 15.90 10.60 3.98 

 Máy in  Giờ 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 

 Máy tính  Giờ 12.22 10.14 8.05 5.97 3.36 

  Vật liệu sử dụng        

 Giấy A4 Ram 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

 Mực in  Hộp 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Ghi chú: 01 bản tin thời lượng 15 phút bao gồm 10 tin và phóng sự linh kiện (nếu có). 

PT.01.20.00 Bản tin thời sự ghi âm phát sau 

a) Mô tả nội dung công việc 

-  Sản xuất tin trong nước: 
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+ Đề xuất chủ đề 

+ Duyệt chủ đề 

+ Tác nghiệp tại hiện trường 

+ Nghe lại và trích âm thanh phỏng vấn 

+ Viết lời dẫn và nội dung tin 

+ Duyệt tin 

+ Thu dẫn và dựng tin tiếng động 

+ Trình lãnh đạo phòng duyệt. 

- Biên tập tin quốc tế: 

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề 

+ Biên dịch và biên tập lời dẫn, nội dung tin 

+ Duyệt lời dẫn, nội dung 

- Tổ chức sản xuất bản tin: 

+ Chọn lọc tin, bài từ các nguồn tin 

+ Lập khung bản tin thời sự 

+ Duyệt khung bản tin 

+ Nhận tin bài và đôn đốc các đơn vị thực hiện 

+ Biên tập tin và phóng sự linh kiện trong nước (biên tập mới và biên tập lại tin bài các 

Phóng viên gửi về) 

+ Biên tập tin, phóng sự linh kiện quốc tế (biên tập mới và biên tập lại tin bài các Phóng 

viên gửi về) 

+ Duyệt kịch bản bản tin 

+ Thu thanh bản tin 

- Dàn dựng bản tin 

+ Duyệt sản phẩm 

+ Trình lãnh đạo phòng duyệt. 

+ Lãnh đạo phòng duyệt 

+ Ban giám đốc duyệt. 

b) Bảng định mức sản xuất bản tin thời sự ghi âm phát sau 
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Thời lượng 05 phút       Đơn vị tính: 01 bản tin 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức 

sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng 

tư liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.01.20.10 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

      

 Biên dịch viên hạng III 4/9 Công 0.252 0.203 0.159 0.106 0.081 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.168 0.138 0.108 0.079 0.069 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.048 0.043 0.034 0.024 0.024 

 Biên dịch viên hạng III 3/9 Công 0.070 0.056 0.046 0.031 0.031 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.056 0.046 0.038 0.027 0.027 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.024 0.022 0.020 0.017 0.017 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 1.963 1.567 1.223 0.842 0.642 

  Máy sử dụng        

 Hệ thống dựng  Giờ 0.47 0.37 0.28 0.19 0.07 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.27 0.26 0.26 0.26 0.25 

 Máy ghi âm  Giờ 9.67 7.73 5.80 3.87 1.45 

 Máy in  Giờ 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 

 Máy tính  Giờ 4.55 3.73 2.92 2.10 1.08 

  Vật liệu sử  dụng        

 Giấy A4 Ram 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

 Mực in  Hộp 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Ghi chú: 01 bản tin thời lượng 05 phút bao gồm 5 tin. 
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Thời lượng 10 phút      Đơn vị tính: 01 bản tin 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức 

sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng 

tư liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.01.20.20 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

      

 Biên dịch viên hạng III 4/9 Công 0.336 0.273 0.211 0.144 0.109 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.288 0.235 0.188 0.135 0.115 

 Biên dịch viên hạng III 8/9 Công 0.098 0.079 0.063 0.044 0.044 

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.084 0.075 0.067 0.057 0.057 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.154 0.123 0.098 0.069 0.069 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.072 0.064 0.052 0.044 0.044 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 4.063 3.250 2.536 1.743 1.338 

  Máy sử dụng        

 Hệ thống dựng  Giờ 1.30 1.04 0.78 0.52 0.19 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.86 0.77 0.69 0.60 0.49 

 Máy ghi âm  Giờ 18.08 14.47 10.85 7.23 2.71 

 Máy in  Giờ 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 

 Máy tính  Giờ 8.06 6.56 5.05 3.54 1.66 

  Vật liệu sử  dụng         

 Giấy A4 Ram 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

 Mực in  Hộp 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Ghi chú: 01 bản tin thời lượng 10 phút bao gồm 7 tin và phóng sự linh kiện (nếu có). 
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Thời lượng 15 phút       Đơn vị tính: 01 bản tin 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức 

sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng 

tư liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.01.20.30 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

      

 Biên dịch viên hạng III 4/9 Công 0.336 0.273 0.211 0.144 0.109 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.408 0.336 0.267 0.197 0.162 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.108 0.085 0.070 0.048 0.038 

 Biên dịch viên hạng III 3/9 Công 0.182 0.146 0.117 0.081 0.081 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.280 0.225 0.179 0.125 0.125 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.120 0.102 0.090 0.072 0.072 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 6.163 4.929 3.847 2.642 2.027 

  Máy sử dụng        

 Hệ thống dựng  Giờ 2.11 1.69 1.27 0.84 0.32 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.60 1.43 1.26 1.09 0.87 

 Máy ghi âm  Giờ 26.50 21.20 15.90 10.60 3.98 

 Máy in  Giờ 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 

 Máy tính  Giờ 11.33 9.25 7.17 5.08 2.48 

  Vật liệu sử dụng        

 Giấy A4 Ram 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

 Mực in  Hộp 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Ghi chú: 01 bản tin thời lượng 15 phút bao gồm 10 tin và phóng sự linh kiện (nếu có). 

 

PT.02.00.00 Bản tin chuyên đề ghi âm phát sau 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Sản xuất tin: 

+ Đề xuất chủ đề 

+ Duyệt chủ đề 
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+ Tác nghiệp tại hiện trường 

+ Nghe lại và trích âm thanh phỏng vấn 

+ Viết lời dẫn và nội dung tin 

+ Duyệt tin 

+ Thu dẫn và dựng tin tiếng động 

+ Trình lãnh đạo phòng duyệt 

- Sản xuất phóng sự: 

+ Đề xuất ý tưởng 

+ Duyệt ý tưởng 

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề 

+ Tác nghiệp tại hiện trường 

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn 

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự 

+ Duyệt phóng sự 

+ Trích âm thanh phỏng vấn 

+ Thu thanh phóng sự 

+ Dựng phóng sự 

+ Trình lãnh đạo phòng duyệt. 

- Tổ chức sản xuất bản tin: 

+ Lập khung bản tin 

+ Duyệt khung bản tin 

+ Viết kịch bản: lời dẫn và tin chính bản tin 

+ Duyệt kịch bản bản tin 

+ Thu thanh chương trình 

+ Dàn dựng bản tin 

+ Duyệt thành phẩm 

+ Trình lãnh đạo phòng duyệt. 

+ Lãnh đạo phòng duyệt 

+ Ban giám đốc duyệt. 

b) Định mức sản xuất bản tin chuyên đề ghi âm phát sau 
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Thời lượng 05 phút     Đơn vị tính: 01 bản tin chuyên đề 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức 

sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng 

tư liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.02.00.10 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

      

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.132 0.107 0.084 0.060 0.050 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.036 0.032 0.024 0.020 0.015 

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.028 0.022 0.020 0.017 0.017 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.070 0.056 0.046 0.031 0.031 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.036 0.027 0.024 0.020 0.020 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 2.450 1.961 1.531 1.054 0.804 

  Máy sử dụng        

 Hệ thống dựng  Giờ 0.63 0.51 0.38 0.25 0.10 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.31 0.30 0.29 0.28 0.26 

 Máy ghi âm  Giờ 12.08 9.67 7.25 4.83 1.81 

 Máy in  Giờ 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 

 Máy tính  Giờ 3.09 2.50 1.90 1.30 0.56 

  Vật liệu sử  dụng         

 Giấy A4 Ram 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

 Mực in  Hộp 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Ghi chú: 01 bản tin thời lượng 05 phút bao gồm 05 tin 
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Thời lượng 10 phút     Đơn vị tính: 01 bản tin chuyên đề 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức 

sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng 

tư liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.02.00.20 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

      

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.252 0.203 0.159 0.111 0.091 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.060 0.048 0.038 0.026 0.021 

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.042 0.032 0.029 0.025 0.025 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.182 0.146 0.117 0.081 0.081 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.084 0.070 0.062 0.047 0.047 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 5.050 4.039 3.150 2.168 1.663 

  Máy sử dụng        

 Hệ thống dựng  Giờ 1.59 1.27 0.95 0.64 0.24 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.94 0.84 0.73 0.63 0.50 

 Máy ghi âm  Giờ 22.92 18.33 13.75 9.17 3.44 

 Máy in  Giờ 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 

 Máy tính  Giờ 6.53 5.23 3.94 2.64 1.03 

  Vật liệu sử dụng        

 Giấy A4 Ram 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

 Mực in  Hộp 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Ghi chú: 01 bản tin thời lượng 10 phút bao gồm 07 tin và phóng sự linh kiện (nếu có). 
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Thời lượng 15 phút     Đơn vị tính: 01 bản tin chuyên đề 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức 

sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng 

tư liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.02.00.30 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

      

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.336 0.273 0.211 0.149 0.114 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.108 0.085 0.070 0.048 0.038 

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.126 0.095 0.085 0.073 0.073 

 Kỹ thuật viên hạng III 2/9 Công 0.252 0.202 0.163 0.115 0.115 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.120 0.102 0.090 0.072 0.072 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 7.150 5.718 4.461 3.067 2.352 

  Máy sử dụng        

 Hệ thống dựng  Giờ 3.15 2.52 1.89 1.26 0.47 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.29 1.18 1.07 0.96 0.83 

 Máy ghi âm  Giờ 29.75 23.80 17.85 11.90 4.46 

 Máy in  Giờ 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 

 Máy tính  Giờ 12.17 9.80 7.43 5.06 2.10 

  Vật liệu sử dụng        

 Giấy A4 Ram 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

 Mực in  Hộp 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Ghi chú: 01 bản tin thời lượng 15 phút bao gồm 10 tin và phóng sự linh kiện (nếu có). 

 

PT.03.00.00 Bản tin tiếng dân tộc 

a) Mô tả nội dung công việc 

+ Khai thác tin, bài, phóng sự tiếng Việt 

+ Bóc file âm thanh 

+ Lập khung bản tin: Chọn lọc tin, bài từ các nguồn tin 

+ Biên tập nội dung bản tin theo khung được duyệt bằng Tiếng Việt, viết lời dẫn chương trình. 
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+ Duyệt lời Tiếng Việt và khung bản tin 

+ Cắt phụ đề và duyệt phụ đề 

+ Biên dịch nội dung bản tin từ Tiếng Việt sang tiếng dân tộc (bằng lời tiếng Việt và âm thanh) 

+ Đọc, thu thanh bản tin bằng tiếng dân tộc 

+ Phát thanh viên hạng III đọc bản tin 

+ Dựng chương trình (pha âm, chèn tiếng động, chèn nhạc, cắt, dựng phụ đề) 

+ Duyệt sản phẩm, xuất file, bàn giao phát sóng (của LĐ phòng và ban giám đốc) 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

b) Định mức sản xuất chương trình tiếng dân tộc 

Thời lượng 10 phút       Đơn vị tính: 01 bản tin 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT. 03.00.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên dịch viên hạng III 3/9 Công 0.348 

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.156 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.224 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.042 

 Phát thanh viên hạng III 3/9 Công 0.112 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.126 

  Máy sử dụng    

 Máy tính  Giờ 4.00 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.06 

 Máy in  Giờ 0.01 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.02 

 Mực in  Hộp 0.01 

Thời lượng 15 phút       Đơn vị tính: 01 bản tin 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.03.00.20 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên dịch viên hạng III 3/9 Công 0.528 

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.228 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.420 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.042 

 Phát thanh viên hạng III 3/9 Công 0.182 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.210 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống dựng  Giờ 6.50 
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 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.67 

 Máy ghi âm  Giờ 0.02 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.02 

 Mực in  Hộp 0.01 

PT.04.00.00 Chương trình thời sự tổng hợp 

PT.04.10.00 Chương trình thời sự tổng hợp trực tiếp 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Sản xuất tin trong nước: 

+ Đề xuất chủ đề 

+ Duyệt chủ đề 

+ Tác nghiệp tại hiện trường 

+ Nghe lại và trích âm thanh phỏng vấn 

+ Viết lời dẫn và nội dung tin 

+ Duyệt tin 

+ Thu dẫn và dựng tin tiếng động 

+ Trình lãnh đạo phòng duyệt 

- Biên tập tin quốc tế: 

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề 

+ Biên dịch và biên tập lời dẫn, nội dung tin 

+ Duyệt lời dẫn, nội dung 

- Tổ chức sản xuất bản tin: 

+ Chọn lọc tin, bài từ các nguồn tin 

+ Lập khung bản tin thời sự 

+ Duyệt khung bản tin 

+ Nhận tin bài và đôn đốc các đơn vị thực hiện 

+ Biên tập tin và phóng sự linh kiện trong nước (biên tập mới và biên tập lại tin bài các 

Phóng viên gửi về) 

+ Biên tập tin, phóng sự linh kiện quốc tế (biên tập mới và biên tập lại tin bài các Phóng 

viên gửi về) 

+ Duyệt kịch bản bản tin 

+ Dựng âm thanh tiếng động theo kịch bản được duyệt 

+ Thu thanh và phát trực tiếp bản tin. 

+ Hoàn thiện chương trình (sửa lỗi sau khi phát trực tiếp) Trình lãnh đạo phòng duyệt 

+ Lãnh đạo phòng duyệt 
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+ Lãnh đạo đài duyệt 

b) Định mức sản xuất chương trình thời sự tổng hợp trực tiếp 

Thời lượng 30 phút      Đơn vị tính: 01 chương trình 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức 

sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng 

tư liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.04.10.10 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

      

 Biên dịch viên hạng III 4/9 Công 0.420 0.336 0.262 0.180 0.135 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 1.896 1.530 1.213 0.855 0.675 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.156 0.128 0.104 0.071 0.056 

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.276 0.244 0.218 0.187 0.187 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.156 0.138 0.124 0.106 0.106 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.308 0.246 0.196 0.138 0.138 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 0.182 0.146 0.117 0.081 0.081 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.048 0.038 0.034 0.024 0.019 

 Phát thanh viên hạng II 2/8 Công 0.360 0.313 0.275 0.229 0.224 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 8.275 6.622 5.162 3.549 2.719 

  Máy sử dụng        

 Hệ thống dựng  Giờ 4.55 3.74 2.93 2.12 1.11 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.59 0.47 0.35 0.24 0.09 

 Hệ thống phòng truyền âm  Giờ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 Máy ghi âm  Giờ 34.92 27.93 20.95 13.97 5.24 

 Máy in  Giờ 0.12 0.11 0.10 0.10 0.09 

 Máy tính  Giờ 23.32 19.01 14.71 10.41 5.03 

  Vật liệu sử dụng        

 Giấy A4 Ram 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

 Mực in  Hộp 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Ghi chú: 01 bản tin thời lượng 30 phút bao gồm 12 tin và phóng sự linh kiện (nếu có). 
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Thời lượng 45 phút      Đơn vị tính: 01 chương trình 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức 

sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng 

tư liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.04.10.20 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

      

 Biên dịch viên hạng III 4/9 Công 0.420 0.336 0.262 0.180 0.135 

 Biên dịch viên hạng III 6/9 Công 0.480 0.384 0.299 0.205 0.155 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 2.232 1.807 1.439 1.024 0.824 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.240 0.198 0.155 0.108 0.088 

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.828 0.732 0.655 0.562 0.562 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.192 0.170 0.152 0.130 0.130 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.504 0.404 0.323 0.227 0.227 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 0.224 0.179 0.144 0.100 0.100 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.084 0.065 0.052 0.037 0.027 

 Phát thanh viên hạng II 2/8 Công 0.588 0.509 0.439 0.363 0.348 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 12.488 9.989 7.790 5.357 4.107 

  Máy sử  dụng        

 Hệ thống dựng  Giờ 7.41 6.13 4.85 3.56 1.96 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.78 0.62 0.47 0.31 0.12 

 Hệ thống phòng truyền âm  Giờ 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

 Máy ghi âm  Giờ 51.75 41.40 31.05 20.70 7.76 

 Máy in  Giờ 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 

 Máy tính  Giờ 35.57 29.51 23.44 17.38 9.80 

  Vật liệu sử  dụng        

 Giấy A4 Ram 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 

 Mực in  Hộp 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

Ghi chú: 01 bản tin thời lượng 45 phút bao gồm 114 tin và phóng sự linh kiện (nếu có) 
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PT.04.20.00 Chương trình thời sự tổng hợp ghi âm phát sau 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Sản xuất tin trong nước: 

+ Đề xuất chủ đề 

+ Duyệt chủ đề 

+ Tác nghiệp tại hiện trường 

+ Nghe lại và trích âm thanh phỏng vấn 

+ Viết lời dẫn và nội dung tin 

+ Duyệt tin 

+ Thu dẫn và dựng tin tiếng động 

+ Chuyển tin lên hệ thống lưu trữ. 

- Sản xuất phóng sự trong nước: 

+ Đề xuất ý tưởng 

+ Duyệt ý tưởng 

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề 

+ Tác nghiệp tại hiện trường 

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn 

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự 

+ Duyệt phóng sự 

+ Trích âm thanh phỏng vấn 

+ Thu thanh phóng sự 

+ Dựng phóng sự 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ. 

- Bài bình luận: 

+ Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng 

+ Duyệt ý tưởng 

+ Thu thập thông tin 

+ Viết bài bình luận 

+ Duyệt bài bình luận 

+ Thu thanh và dựng bài bình luận 

+ Duyệt sản phẩm 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ. 

- Biên tập tin quốc tế: 

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề 
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+ Biên dịch và biên tập lời dẫn, nội dung tin 

+ Duyệt lời dẫn, nội dung 

- Tổ chức sản xuất bản tin: 

+ Chọn lọc tin, bài từ các nguồn tin 

+ Lập khung chương trình thời sự 

+ Duyệt khung chương trình 

+ Nhận tin bài và đôn đốc các đơn vị thực hiện 

+ Biên tập tin và phóng sự linh kiện trong nước (biên tập mới và biên tập lại tin bài các 

Phóng viên gửi về) 

+ Biên tập tin, phóng sự linh kiện quốc tế (biên tập mới và biên tập lại tin bài các Phóng 

viên gửi về) 

+ Viết kịch bản: lời dẫn và tin chính trong bản tin 

+ Duyệt kịch bản bản tin 

+ Dựng âm thanh, tiếng động theo kịch bản được duyệt 

+ Thu thanh và phát trực tiếp bản tin. 

+ Hoàn thiện chương trình (sửa lỗi sau khi phát trực tiếp) 

b) Định mức sản xuất chương trình thời sự tổng hợp ghi âm phát sau 

Thời lượng 30 phút      Đơn vị tính: 01 chương trình 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức 

sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng 

tư liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.04.20.10 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

      

 Biên dịch viên hạng III 4/9 Công 0.420 0.336 0.262 0.180 0.135 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 1.836 1.483 1.171 0.825 0.645 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.180 0.150 0.118 0.083 0.068 

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.264 0.233 0.208 0.179 0.179 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.476 0.381 0.304 0.213 0.213 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.048 0.038 0.034 0.024 0.019 

 Phát thanh viên hạng II 1/8 Công 0.132 0.112 0.094 0.075 0.070 
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 Phóng viên hạng III 3/9 Công 8.275 6.622 5.162 3.549 2.719 

  Máy sử  dụng        

 Hệ thống dựng  Giờ 4.00 3.20 2.40 1.60 0.60 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.62 1.50 1.39 1.27 1.12 

 Máy ghi âm  Giờ 34.92 27.93 20.95 13.97 5.24 

 Máy in  Giờ 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 

 Máy tính  Giờ 23.25 18.94 14.64 10.33 4.96 

  Vật liệu sử dụng        

 Giấy A4 Ram 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 

 Mực in  Hộp 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Ghi chú: 01 bản tin thời lượng 30 phút bao gồm 12 tin và phóng sự linh kiện (nếu có) 

PT.05.00.00 Chương trình tiếng nước ngoài 

PT.05.10.00 Bản tin thời sự tiếng nước ngoài trực tiếp 

a) Mô tả nội dung công việc 

+ Tập hợp tin bài liên quan 

+ Lập khung bản tin 

+ Duyệt khung bản tin 

+ Biên tập bản tin bằng Tiếng Việt 

+ Duyệt nội dung 

+ Biên dịch sang tiếng nước ngoài 

+ Hiệu đính 

+ Thu thanh và phát trực tiếp 

+ Hoàn thiện chương trình (sửa lỗi sau khi phát trực tiếp) 

+ Trình lãnh đạo phòng duyệt 

 b) Định mức sản xuất bản tin thời sự tiếng nước ngoài trực tiếp 

Thời lượng 5 phút       Đơn vị tính: 01 bản tin 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.05.10.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên dịch viên hạng III 4/9 Công 0.756 

 Biên dịch viên hạng III 5/9 Công 0.180 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.240 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.024 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 0.084 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.072 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.140 
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  Máy sử dụng    

 Máy in  Giờ 0.01 

 Máy tính  Giờ 5.00 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.50 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.01 

 Mực in  Hộp 0.004 

Thời lượng 10 phút       Đơn vị tính: 01 bản tin 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.05.10.20 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên dịch viên hạng III 4/9 Công 0.888 

 Biên dịch viên hạng III 5/9 Công 0.348 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.276 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.024 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 0.140 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.120 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.280 

  Máy sử dụng    

 Máy in  Giờ 0.02 

 Máy tính  Giờ 5.94 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.83 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.02 

 Mực in  Hộp 0.01 

Thời lượng 15 phút       Đơn vị tính: 01 bản tin 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.05.10.30 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên dịch viên hạng III 4/9 Công 1.308 

 Biên dịch viên hạng III 5/9 Công 0.672 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.408 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.048 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 0.154 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.132 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.420 

  Máy sử dụng    

 Máy in  Giờ 0.03 
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 Máy tính  Giờ 8.75 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.92 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.04 

 Mực in  Hộp 0.01 

PT.05.20.00 Bản tin thời sự tiếng nước ngoài ghi âm phát sau 

a) Mô tả nội dung công việc 

+ Tập hợp tin bài liên quan 

+ Lập khung bản tin 

+ Duyệt khung bản tin 

+ Biên tập bản tin bằng Tiếng Việt 

+ Duyệt nội dung 

+ Biên dịch sang tiếng nước ngoài 

+ Hiệu đính 

+ Thu thanh và dàn dựng bản tin 

+ Duyệt bản tin 

+ Trình lãnh đạo phòng duyệt. 

+ Lãnh đạo phòng duyệt 

+ Ban giám đốc duyệt 

b) Định mức sản xuất bản tin thời sự tiếng nước ngoài ghi âm phát sau 

Thời lượng 5 phút      Đơn vị tính: 01 bản tin 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.05.20.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên dịch viên hạng III 4/9 Công 0.936 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.204 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.036 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 0.042 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.140 

  Máy sử dụng    

 Máy in  Giờ 0.01 

 Máy tính  Giờ 4.39 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.28 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.01 

 Mực in  Hộp 0.004 
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Thời lượng 10 phút       Đơn vị tính: 01 bản tin 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.05.20.20 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên dịch viên hạng III 4/9 Công 1.116 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.300 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.060 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 0.098 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.280 

  Máy sử dụng    

 Máy in  Giờ 0.02 

 Máy tính  Giờ 6.11 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.56 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.02 

 Mực in  Hộp 0.01 

Thời lượng 15 phút       Đơn vị tính: 01 bản tin 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.05.20.30 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên dịch viên hạng III 4/9 Công 1.600 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.395 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.084 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 0.140 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.420 

  Máy sử dụng    

 Máy in  Giờ 0.03 

 Máy tính  Giờ 9.25 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.83 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.04 

 Mực in  Hộp 0.01 

PT.05.30.00 Bản tin chuyên đề tiếng nước ngoài 

a) Mô tả nội dung công việc 

+ Tập hợp tin bài liên quan 

+ Lập khung bản tin 

+ Duyệt khung bản tin 

+ Biên tập bản tin bằng Tiếng Việt 
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+ Duyệt nội dung 

+ Biên dịch sang tiếng nước ngoài 

+ Hiệu đính 

+ Thu thanh và dàn dựng bản tin 

+ Duyệt bản tin 

+ Trình lãnh đạo phòng duyệt 

+ Lãnh đạo phòng duyệt 

+ Ban giám đốc duyệt 

b) Định mức sản xuất bản tin chuyên đề tiếng nước ngoài 

Thời lượng 5 phút       Đơn vị tính: 01 bản tin 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.05.30.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên dịch viên hạng III 4/9 Công 1.056 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.300 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.060 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 0.042 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.043 

  Máy sử dụng    

 Máy in  Giờ 0.01 

 Máy tính  Giờ 6.67 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.28 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.01 

 Mực in  Hộp 0.004 

PT.05.40.00 Chương trình thời sự tổng hợp tiếng nước ngoài ghi âm phát sau 

a) Mô tả nội dung công việc 

+ Đề xuất chủ đề 

+ Duyệt chủ đề 

+ Trình lãnh đạo phòng duyệt 

+ Lập khung chương trình 

+ Duyệt khung chương trình 

+ Viết kịch bản: lời dẫn và tin chính 

+  Thu thanh chương trình 

+  Dàn dựng chương trình 

+ Duyệt thành phẩm 
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+ Trình lãnh đạo phòng duyệt. Lãnh đạo phòng duyệt 

+ Ban giám đốc duyệt 

b) Định mức sản xuất chương trình thời sự tổng hợp tiếng nước ngoài ghi âm phát sau. 

Thời lượng 30 phút      Đơn vị tính: 01 chương trình 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.05.40.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên dịch viên hạng III 4/9 Công 3.372 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.564 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.156 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.294 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.043 

  Máy sử dụng    

 Máy in  Giờ 0.09 

 Máy tính  Giờ 18.06 

 Hệ thống phòng truyền âm  Giờ 1.67 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.11 

 Mực in  Hộp 0.04 

PT.06.00.00 Bản tin thời tiết 

a) Mô tả nội dung công việc 

+ Lấy thông tin từ các tổ chức dự báo thời tiết 

+ Biên tập bản tin 

+ Duyệt bản tin 

+ Thu thanh và dựng bản tin 

+ Trình lãnh đạo phòng duyệt 

+ Lãnh đạo phòng duyệt 

+ Ban giám đốc duyệt 

 b) Định mức sản xuất bản tin thời tiết 

Thời lượng 05 phút       Đơn vị tính: 01 bản tin 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.06.00.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.180 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.036 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.024 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.016 
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 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.042 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.20 

 Máy tính  Giờ 1.17 

 Máy in  Giờ 0.01 

  Vật liệu    

 Giấy A4  0.01 

 Mực in   0.003 

PT.07.00.00 Chương trình tư vấn 

PT.07.10.00 Chương trình tư vấn trực tiếp 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Lên ý tưởng 

- Duyệt ý tưởng 

- Thu thập thông tin và liên hệ khách mời 

- Sản xuất phóng sự 

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề 

+ Tác nghiệp tại hiện trường 

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn 

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự 

+ Duyệt phóng sự 

+ Trích âm thanh phỏng vấn 

+ Thu thanh phóng sự 

+ Dàn dựng phóng sự 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ. 

- Sản xuất chùm ý kiến khán giả - voxpop: 

+ Đi thực hiện phỏng vấn 

+ Rải băng âm thanh và biên tập 

+ Duyệt voxpop 

+ Trích âm thanh phỏng vấn 

+ Dàn dựng voxpop 

- Viết kịch bản chi tiết chương trình tư vấn 

- Duyệt kịch bản 

- Thu thanh và phát trực tiếp chương trình 

- Hoàn thiện chương trình (sửa lỗi sau khi phát trực tiếp) 

b) Định mức sản xuất chương trình tư vấn trực tiếp 
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Thời lượng 30 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình tư vấn 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.07.10.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng II 5/8 Công 3.500 

 Biên tập viên hạng III 7/9 Công 0.780 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.230 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.250 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.160 

 Kỹ thuật viên hạng IV 12/12 Công 0.160 

 Kỹ thuật viên hạng IV 7/12 Công 0.060 

 Phát thanh viên hạng IV 12/12 Công 0.010 

 Phóng viên hạng III 6/9 Công 1.250 

 Phóng viên hạng III 6/9 Công 0.510 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống dựng  Giờ 2.75 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.08 

 Hệ thống phòng truyền âm  Giờ 1.25 

 Máy ghi âm  Giờ 8.67 

 Máy in  Giờ 0.01 

 Máy tính  Giờ 31.17 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.02 

 Mực in  Hộp 0.01 

PT.07.20.00 Chương trình tư vấn phát sau 

a) Mô tả nội dung công việc 

+ Đề xuất ý tưởng theo chủ đề 

+ Duyệt ý tưởng 

+ Thu thập thông tin và liên hệ khách mời 

+ Viết kịch bản đề cương bản kịch tư vấn 

+ Duyệt kịch bản 

+ Lấy ý kiến khán giả: Đi phỏng vấn, trích và rải băng 

+ Ghi lại số điện thoại và nội dung câu hỏi của thính giả 

+  Thực hiện tư vấn cho khán giả 

+  Dàn dựng chương trình tư vấn 

+ Duyệt chương trình tư vấn 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 
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b) Định mức sản xuất chương trình tư vấn phát sau 

Thời lượng 15 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình tư vấn 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.07.20.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 1.190 

 Biên tập viên hạng III 5/9 Công 0.380 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.040 

 Biên tập viên hạng III 7/9 Công 0.380 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.060 

 Kỹ thuật viên hạng IV 12/12 Công 0.190 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống dựng  Giờ 1.00 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.50 

 Máy in  Giờ 0.02 

 Máy tính  Giờ 13.17 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.02 

 Mực in  Hộp 0.01 

Thời lượng 30 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình tư vấn 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.07.20.20 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 7/9 Công 2.940 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.890 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.110 

 Biên tập viên hạng II 4/8 Công 0.250 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.130 

 Kỹ thuật viên hạng IV 12/12 Công 0.550 

 Phóng viên hạng III 6/9 Công 0.490 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống dựng  Giờ 4.63 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.00 

 Máy ghi âm  Giờ 2.67 

 Máy in  Giờ 0.03 

 Máy tính  Giờ 27.00 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.04 

 Mực in  Hộp 0.01 
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PT.08.00.00 Chương trình tọa đàm 

PT.08.10.00 Chương trình tọa đàm trực tiếp 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Đề xuất ý tưởng 

- Duyệt ý tưởng 

- Thu thập thông tin tài liệu và liên hệ khách mời chuyên gia 

- Viết kịch bản đề cương 

- Duyệt kịch bản đề cương 

- Tổ chức sản xuất: 

* Sản xuất phóng sự linh kiện: 

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề 

+ Tác nghiệp tại hiện trường 

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn 

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự 

+ Duyệt phóng sự 

+ Trích âm thanh phỏng vấn 

+ Thu thanh phóng sự 

+ Dàn dựng phóng sự 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

+ PTV đọc phóng sự 

* Chùm ý kiến thính giả - voxpop: 

+ Đi thực hiện phỏng vấn 

+ Rải băng âm thanh và biên tập 

+ Duyệt voxpop 

+ Trích âm thanh phỏng vấn 

+ Dàn dựng voxpop 

* Sản xuất chương trình quảng bá: 

+ Viết quảng bá 

+ Duyệt quảng bá 

+ Thu thanh quảng bá 

+ PTV đọc quảng bá 

+ Dựng quảng bá 

+ Duyệt sản phẩm 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 
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- Hoàn thiện kịch bản chương trình tọa đàm 

- Duyệt kịch bản tọa đàm 

- Mời khách đến phòng thu và trao đổi với khách mời 

- Thu thanh và phát trực tiếp tọa đàm 

- Hoàn thiện chương trình (sửa lỗi sau khi phát trực tiếp) 

- Đạo diễn hạng III 

- MC dẫn chương trình 

- Trợ lý chương trình 

- Nhuận bút (thù lao) cho khách mời 

- Chi phí tổ chức sản xuất chương trình 

- Nhạc hiệu, nhạc cắt chương trình 

b) Định mức sản xuất chương trình tọa đàm trực tiếp 

Thời lượng 30 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình tọa đàm 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn 

vị 

Trị số định 

mức sản 

xuất 

chương 

trình 

không có 

thời lượng 

khai thác 

lại 

Trị số định 

mức sản 

xuất chương 

trình có thời 

lượng tư 

liệu khai 

thác lại 

Đến 30% 

PT.08.10.10 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

   

 Biên tập viên hạng III 5/9 Công 4.680 4.135 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.408 0.311 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.204 0.160 

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.108 0.095 

 Biên tập viên hạng III 2/9 Công 0.300 0.265 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.192 0.170 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.322 0.258 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 0.224 0.179 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.048 0.028 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 4.688 2.530 

 Phóng viên hạng III 2/9 Công 0.163 0.108 

  Máy sử dụng     

 Hệ thống dựng  Giờ 3.12 0.47 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.80 0.74 

 Hệ thống phòng truyền âm  Giờ 1.25 1.25 
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 Máy ghi âm  Giờ 18.00 3.00 

 Máy in  Giờ 0.05 0.05 

 Máy tính  Giờ 34.97 29.92 

  Vật liệu sử dụng     

 Giấy A4 Ram 0.06 0.06 

 Mực in  Hộp 0.02 0.02 

Ghi chú: Chương trình thời lượng 30 phút có thể bao gồm phóng sự linh kiện (nếu có).  

Thời lượng 45 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình tọa đàm 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn 

vị 

Trị số định 

mức sản 

xuất 

chương 

trình 

không có 

thời lượng 

khai thác 

lại 

Trị số định 

mức sản 

xuất chương 

trình có thời 

lượng tư 

liệu khai 

thác lại 

Đến 30% 

PT.08.10.20 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

   

 Biên tập viên hạng III 5/9 Công 1.308 1.156 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 4.488 3.915 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.216 0.171 

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.108 0.095 

 Biên tập viên hạng III 2/9 Công 0.372 0.329 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.228 0.202 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.322 0.258 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 0.266 0.213 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.048 0.028 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 4.688 2.530 

 Phóng viên hạng III 2/9 Công 0.163 0.108 

  Máy sử dụng     

 Hệ thống dựng  Giờ 3.12 0.47 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.80 0.74 

 Hệ thống phòng truyền âm  Giờ 1.50 1.50 

 Máy ghi âm  Giờ 18.00 3.00 

 Máy in  Giờ 0.06 0.06 

 Máy tính  Giờ 39.22 34.17 

  Vật liệu sử dụng     

 Giấy A4 Ram 0.07 0.07 
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 Mực in  Hộp 0.02 0.02 

Ghi chú: Chương trình thời lượng 45 phút có thể bao gồm phóng sự linh kiện (nếu có). 

Thời lượng 60 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình tọa đàm 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn 

vị 

Trị số định 

mức sản 

xuất 

chương 

trình 

không có 

thời lượng 

khai thác 

lại 

Trị số định 

mức sản 

xuất chương 

trình có thời 

lượng tư 

liệu khai 

thác lại 

Đến 30% 

PT.08.10.30 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

   

 Biên tập viên hạng III 5/9 Công 1.500 1.325 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 5.220 4.562 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.240 0.193 

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.108 0.095 

 Biên tập viên hạng III 2/9 Công 0.456 0.403 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.264 0.233 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.322 0.258 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 0.308 0.246 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.048 0.028 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 4.688 2.530 

 Phóng viên hạng III 2/9 Công 0.163 0.108 

  Máy sử dụng     

 Hệ thống dựng  Giờ 3.12 0.47 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.80 0.74 

 Hệ thống phòng truyền âm  Giờ 1.75 1.75 

 Máy ghi âm  Giờ 18.00 3.00 

 Máy in  Giờ 0.08 0.07 

 Máy tính  Giờ 45.85 40.80 

  Vật liệu sử dụng     

 Giấy Ram 0.10 0.10  

 Mực in Hộp 0.03 0.03  

Ghi chú: Chương trình thời lượng 60 phút có thể bao gồm phóng sự linh kiện (nếu có). 

 

PT.08.20.00 Chương trình tọa đàm ghi âm phát sau 

a) Mô tả nội dung công việc 
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- Đề xuất ý tưởng 

- Duyệt ý tưởng 

- Thu thập thông tin tài liệu và liên hệ khách mời chuyên gia 

- Viết kịch bản đề cương 

- Duyệt kịch bản đề cương 

- Tổ chức sản xuất: 

* Sản xuất phóng sự linh kiện: 

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề 

+ Tác nghiệp tại hiện trường 

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn 

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự 

+ Duyệt phóng sự 

+ Trích âm thanh phỏng vấn 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

+ PTV đọc phóng sự 

* Chùm ý kiến thính giả - voxpop: 

+ Đi thực hiện phỏng vấn 

+ Rải băng âm thanh và biên tập 

+ Duyệt voxpop 

+ Trích âm thanh phỏng vấn 

+ Dàn dựng voxpop 

* Sản xuất chương trình quảng bá: 

+ Viết quảng bá 

+ Duyệt quảng bá 

+ Thu thanh quảng bá 

+ PTV đọc quảng bá 

+ Dựng quảng bá 

+ Duyệt sản phẩm 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

- Hoàn thiện kịch bản chương trình tọa đàm 

- Duyệt kịch bản tọa đàm 

- Mời khách đến phòng thu và trao đổi với khách mời 

- Thu thanh tọa đàm 

- Dàn dựng chương trình tọa đàm 
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- Duyệt chương trình tọa đàm 

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

- Đạo diễn hạng III 

- MC dẫn chương trình 

- Trợ lý chương trình 

- Nhuận bút (thù lao) cho khách mời 

- Nhạc hiệu, nhạc cắt chương trình. 

b) Định mức sản xuất chương trình tọa đàm ghi âm phát sau 

Thời lượng 30 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình tọa đàm 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn 

vị 

Trị số định 

mức sản 

xuất 

chương 

trình 

không có 

thời lượng 

khai thác 

lại 

Trị số định 

mức sản 

xuất chương 

trình có thời 

lượng tư 

liệu khai 

thác lại 

Đến 30% 

PT.08.20.10 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

   

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.576 0.459 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.252 0.203 

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.108 0.095 

 Biên tập viên hạng III 4/9 Công 4.476 3.954 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.406 0.325 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.120 0.107 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 4.538 2.448 

 Phóng viên hạng III 2/9 Công 0.163 0.108 

  Máy sử dụng     

 Hệ thống dựng  Giờ 3.12 0.47 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.55 0.55 

 Hệ thống phòng truyền âm  Giờ 1.70 1.70 

 Máy ghi âm  Giờ 18.00 3.00 

 Máy in  Giờ 0.05 0.05 

 Máy tính  Giờ 34.97 29.92 

  Vật liệu sử dụng     

 Giấy A4 Ram 0.06 0.06 

 Mực in  Hộp 0.02 0.02 

Ghi chú: Chương trình thời lượng 30 phút có thể bao gồm phóng sự linh kiện (nếu có) 
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Thời lượng 45 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình tọa đàm 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn 

vị 

Trị số định 

mức sản 

xuất 

chương 

trình 

không có 

thời lượng 

khai thác 

lại 

Trị số định 

mức sản 

xuất chương 

trình có thời 

lượng tư 

liệu khai 

thác lại 

Đến 30% 

PT.08.20.20 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

   

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.660 0.539 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.312 0.256 

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.108 0.095 

 Biên tập viên hạng III 4/9 Công 5.172 4.569 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.490 0.392 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.120 0.107 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 4.538 2.448 

 Phóng viên hạng III 2/9 Công 0.163 0.108 

  Máy sử dụng     

 Hệ thống dựng  Giờ 3.12 0.47 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.55 0.55 

 Hệ thống phòng truyền âm  Giờ 2.19 2.19 

 Máy ghi âm  Giờ 18.00 3.00 

 Máy in  Giờ 0.06 0.06 

 Máy tính  Giờ 39.72 34.67 

  Vật liệu sử dụng     

 Giấy A4 Ram 0.07 0.07 

 Mực in  Hộp 0.02 0.02 

Ghi chú: Chương trình thời lượng 45 phút có thể bao gồm phóng sự linh kiện (nếu có) 

  

PT.09.00.00 Chương trình tạp chí 

1. Chương trình tạp chí thời lượng 10 phút, 15 phút, 20 phút 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Đề xuất ý tưởng đề tài 

- Duyệt ý tưởng 

- Thu thập thông tin tài liệu 

- Viết kịch bản đề cương 
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- Duyệt kịch bản đề cương 

- Tổ chức sản xuất: 

* Box thông tin - tin tức tổng hợp: dành cho thời lượng từ 15 phút 

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề 

+ Biên tập tin 

+ Duyệt tin 

* Chùm ý kiến thính giả (voxpop): dành cho thời lượng 20 phút và 30 phút 

+ Đi thực hiện phỏng vấn 

+ Rải băng âm thanh và biên tập 

+ Duyệt voxpop 

+ Trích âm thanh phỏng vấn 

+ Dàn dựng voxpop 

* Phóng sự: 

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề 

+ Tác nghiệp tại hiện trường 

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn 

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự 

+ Duyệt phóng sự 

+ Trích âm thanh phỏng vấn 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

* Talk với khách mời: 

+ Thu thập thông tin và liên hệ phỏng vấn 

+ Soạn thảo nội dung phỏng vấn 

+ Duyệt nội dung phỏng vấn 

+ Thống nhất kế hoạch, nội dung phỏng vấn với khách mời 

+ Thực hiện phỏng vấn 

+ Nghe lại và rải băng phỏng vấn 

+ Viết lời dẫn và biên tập nội dung phỏng vấn 

+ Duyệt phỏng vấn 

+ Trích nội dung phỏng vấn 

+ Thu thanh lời giới thiệu ngắn 

+ Dựng phỏng vấn 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

- Viết kịch bản đề cương 



38 
 

- Duyệt kịch bản 

- Thu thanh tạp chí 

- Dàn dựng chương trình tạp chí 

- Duyệt tạp chí 

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ. 

b) Định mức sản xuất chương trình tạp chí 

Thời lượng 10 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình tạp chí 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức 

sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng 

tư liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.09.00.10 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

      

 Biên tập viên hạng III 7/9 Công 0.060 0.050 0.040 0.030 0.010 

 Biên tập viên hạng II 4/8 Công 1.560 1.560 1.560 1.560 1.560 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.220 0.210 0.210 0.200 0.190 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.110 0.100 0.100 0.100 0.090 

 Kỹ thuật viên hạng IV 12/12 Công 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 

 Phát thanh viên hạng IV 12/12 Công 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 

 Phóng viên hạng III 6/9 Công 2.060 1.820 1.580 1.340 1.030 

  Máy sử dụng        

 Hệ thống dựng  Giờ 2.00 1.86 1.72 1.58 1.41 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 Máy in  Giờ 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 

 Máy tính  Giờ 18.60 18.11 17.62 17.12 16.51 

 Máy ghi âm  Giờ 8.00 6.80 5.60 4.40 2.90 

  Vật liệu sử dụng        

 Giấy A4 Ram 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

 Mực in  Hộp 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
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Ghi chú: Số lượng phóng sự linh kiện 

Thời lượng phát sóng 10 phút 

Phóng sự linh kiện 1 

Thời lượng 15 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình tạp chí 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức 

sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng 

tư liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.09.00.20 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

      

 Biên tập viên hạng II 4/8 Công 0.060 0.050 0.040 0.030 0.010 

 Biên tập viên hạng II 5/8 Công 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.320 0.300 0.290 0.280 0.260 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.150 0.140 0.140 0.130 0.120 

 Kỹ thuật viên hạng IV 12/12 Công 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 

 Phát thanh viên hạng IV 12/12 Công 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 

 Phóng viên hạng III 6/9 Công 3.790 3.300 2.820 2.340 1.730 

  Máy sử  dụng        

 Hệ thống dựng  Giờ 2.91 2.63 2.34 2.06 1.71 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 

 Máy in  Giờ 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 

 Máy tính  Giờ 26.91 26.02 25.14 24.25 23.14 

 Máy ghi âm  Giờ 15.00 12.60 10.20 7.80 4.80 

  Vật liệu sử  dụng        

 Giấy A4 Ram 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

 Mực in  Hộp 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

 

Ghi chú: Số lượng linh kiện 

Thời lượng phát sóng 20 phút 

Phóng sự linh kiện 2 
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Box thông tin 1 

Thời lượng 20 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình tạp chí 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức 

sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng 

tư liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.09.00.30 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

      

 Biên tập viên hạng III 7/9 Công 0.060 0.050 0.040 0.030 0.010 

 Biên tập viên hạng II 4/8 Công 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.420 0.400 0.380 0.360 0.340 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.170 0.160 0.160 0.150 0.140 

 Kỹ thuật viên hạng IV 12/12 Công 0.220 0.220 0.210 0.210 0.210 

 Phát thanh viên hạng IV 12/12 Công 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 

 Phóng viên hạng III 6/9 Công 0.130 0.300 0.230 0.150 0.060 

 Phóng viên hạng III 6/9 Công 3.790 3.300 2.820 2.340 1.730 

  Máy sử  dụng        

 Hệ thống dựng  Giờ 2.91 2.63 2.34 2.06 1.71 

 Hệ thống phòng thu dụng  Giờ 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 

 Máy in  Giờ 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 

 Máy tính  Giờ 33.70 32.82 31.93 31.05 29.94 

 Máy ghi âm  Giờ 15.00 12.60 10.20 7.80 4.80 

  Vật liệu sử  dụng        

 Giấy A4 Ram 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

 Mực in  Hộp 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

 

Ghi chú: Số lượng linh kiện 

Thời lượng phát sóng 20 phút 

Phóng sự linh kiện 2 

Box thông tin 1 
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Chùm ý kiến khán giả 1 

2. Chương trình tạp chí thời lượng 30 phút 

a) Mô tả nội dung công việc : 

- Đề xuất ý tưởng đề tài 

- Duyệt ý tưởng 

- Thu thập thông tin tài liệu 

- Viết kịch bản đề cương 

- Duyệt kịch bản đề cương 

- Tổ chức sản xuất: 

* Phóng sự: 

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề 

+ Tác nghiệp tại hiện trường 

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn 

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự 

+ Duyệt phóng sự 

+ Trích âm thanh phỏng vấn 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

* Talk với khách mời: 

+ Thu thập thông tin và liên hệ phỏng vấn 

+ Soạn thảo nội dung phỏng vấn 

+ Duyệt nội dung phỏng vấn 

+ Thống nhất kế hoạch, nội dung phỏng vấn với khách mời 

+ Thực hiện phỏng vấn 

+ Nghe lại và rải băng phỏng vấn 

+ Viết lời dẫn và biên tập nội dung phỏng vấn 

+ Duyệt phỏng vấn 

+ Trích nội dung phỏng vấn 

+ Thu thanh lời giới thiệu ngắn 

+ Dựng phỏng vấn 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

- Viết kịch bản đề cương 

- Duyệt kịch bản 

- Thu thanh tạp chí 

- Dàn dựng chương trình tạp chí 
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- Duyệt tạp chí 

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ. 

- PTV đọc chương trình 

b) Định mức 

Thời lượng       Đơn vị tính: 01 chương trình tạp chí 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức 

sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng 

tư liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.09.00.40 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

      

 Biên tập viên hạng III 2/9 Công 0.084 0.059 0.047 0.034 0.024 

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 5.180 3.922 3.508 3.011 3.011 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.812 0.605 0.531 0.448 0.433 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.378 0.281 0.246 0.210 0.205 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.434 0.348 0.279 0.196 0.196 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.252 0.223 0.199 0.171 0.171 

 Phóng viên hạng III 2/9 Công 0.163 0.228 0.178 0.119 0.074 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 5.000 4.160 3.440 2.619 2.319 

  Máy sử  dụng        

 Hệ thống dựng  Giờ 4.11 2.83 2.54 2.26 2.06 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 

 Máy in  Giờ 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 

 Máy tính  Giờ 41.34 40.46 39.57 38.69 37.58 

 Máy ghi âm  Giờ 15.00 12.60 10.20 7.80 5.10 

  Vật liệu sử dụng        

 Giấy A4 Ram 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

 Mực in  Hộp 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Ghi chú: Chương trình có thể bao gồm phóng sự linh kiện (nếu có). 

 

PT.10.00.00 Chương trình điểm báo 
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PT.10.10.00 Chương trình điểm báo trong nước trực tiếp 

a) Mô tả nội dung công việc 

+ Thu thập và chọn lọc thông tin trên các báo 

+ Biên tập nội dung 

+ Duyệt nội dung 

+ Thu thanh và phát thanh trực tiếp 

+ PTV đọc chương trình 

b) Định mức sản xuất điểm báo trực tiếp 

Thời lượng 05 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình điểm báo 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.10.10.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.228 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.024 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.012 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.036 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 0.042 

  Máy sử dụng    

 Máy in  Giờ 0.02 

 Máy tính  Giờ 1.50 

 Hệ thống phòng truyền âm  Giờ 0.25 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.004 

 Mực in  Hộp 0.001 

Thời lượng 10 phút    Đơn vị tính: 01 chương trình điểm báo 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.10.10.20 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.372 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.036 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.024 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.048 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 0.056 

  Máy sử dụng    

 Máy in  Giờ 0.01 

 Máy tính  Giờ 2.50 

 Hệ thống phòng truyền âm  Giờ 0.33 

  Vật liệu sử dụng    
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 Giấy A4 Ram 0.01 

 Mực in  Hộp 0.003 

PT.10.20.00 Chương trình điểm báo trong nước phát sau 

a) Mô tả nội dung công việc 

+ Thu thập và chọn lọc thông tin trên các báo 

+ Biên tập nội dung 

+ Duyệt nội dung 

+ Thu thanh điểm báo 

+ Cắt trích và dựng chương trình 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

+ PTV đọc chương trình 

b) Định mức sản xuất điểm báo phát sau 

Thời lượng 05 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình điểm báo 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.10.20.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.252 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.024 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.012 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.042 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.042 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống dựng  Ca 0.01 

 Hệ thống phòng thu  Ca 0.02 

 Máy in  Ca 0.003 

 Máy tính  Ca 0.21 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.004 

 Mực in  Hộp 0.001 

PT.11.00.00 Phóng sự 

PT.11.10.00 Phóng sự chính luận 

a) Mô tả nội dung công việc 

+ Đề xuất ý tưởng 

+ Duyệt ý tưởng 

+ Thu thập thông tinvà liên hệ với địa phương 

+ Viết đề cương 
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+ Duyệt đề cương 

+ Tác nghiệp tại hiện trường 

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn 

+ Viết lời bình, lời dẫn phóng sự 

+ Duyệt lời bình, lời dẫn 

+ Trích âm thanh phỏng vấn 

+ Thu thanh phóng sự 

+ Dàn dựng phóng sự 

+ Duyệt phóng sự 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ. 

+ Kỹ thuật viên hạng IV kiểm tra chất lượng âm thanh từng sản phẩm trong chương trình 

+ Duyệt thành phẩm 

+ Trình lãnh đạo phòng duyệt. 

+ Lãnh đạo phòng duyệt 

+ Ban giám đốc duyệt 

b) Định mức sản xuất phóng sự chính luận 

Thời lượng 05 phút       Đơn vị tính: 01 phóng sự 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức 

sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng 

tư liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.11.10.10 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

      

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.216 0.191 0.172 0.148 0.148 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.108 0.095 0.085 0.073 0.073 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.070 0.056 0.046 0.031 0.031 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.048 0.043 0.039 0.034 0.034 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 3.463 2.908 2.435 1.902 1.727 

  Máy sử  dụng        

 Hệ thống dựng  Giờ 2.50 2.30 2.10 1.90 1.65 
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 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.60 0.55 0.55 0.55 0.55 

 Máy ghi âm  Giờ 10.00 8.00 6.00 4.00 1.50 

 Máy in  Giờ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

 Máy tính  Giờ 9.79 9.79 9.79 9.79 9.79 

  Vật liệu sử  dụng         

 Giấy A4 Ram 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

 Mực in  Hộp 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

Thời lượng 10 phút       Đơn vị tính: 01 phóng sự 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng tư 

liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.11.10. 20 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

      

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.288 0.255 0.228 0.195 0.195 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.132 0.117 0.104 0.090 0.090 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.154 0.123 0.098 0.069 0.069 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.096 0.085 0.076 0.065 0.065 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 5.100 4.283 3.569 2.761 2.511 

  Máy sử  dụng        

 Hệ thống dựng  Giờ 4.00 1.60 1.20 0.80 0.30 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.22 0.56 0.56 0.56 0.56 

 Máy ghi âm  Giờ 14.67 11.73 8.80 5.87 2.20 

 Máy in  Giờ 0.01 0.003 0.003 0.003 0.003 

 Máy tính  Giờ 15.58 8.70 8.70 8.70 8.70 

  Vật liệu sử dụng         

 Giấy A4 Ram 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

 Mực in  Hộp 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

PT.11.20.00 Phóng sự chân dung 

a) Mô tả nội dung công việc 

+ Đề xuất ý tưởng 

+ Duyệt ý tưởng 
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+ Thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu và liên hệ với địa phương 

+ Viết đề cương 

+ Duyệt đề cương 

+ Tác nghiệp tại hiện trường 

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn 

+ Viết lời bình, lời dẫn 

+ Duyệt lời bình, lời dẫn 

+ Trích âm thanh phỏng vấn 

+ Thu thanh phóng sự chân dung 

+ Dàn dựng phóng sự chân dung 

+ Duyệt phóng sự 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

+ PTV đọc chương trình 

b) Định mức sản xuất phóng sự chân dung 

Thời lượng 05 phút     Đơn vị tính: 01 phóng sự chân dung 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng tư 

liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.11.20.10 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

      

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.108 0.095 0.085 0.073 0.073 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.144 0.128 0.114 0.098 0.098 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.084 0.067 0.054 0.038 0.038 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.048 0.043 0.039 0.034 0.034 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 2.688 2.240 1.862 1.432 1.282 

  Máy sử  dụng        

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 

 Máy ghi âm  Giờ 8.00 6.40 4.80 3.20 1.20 

 Máy in  Giờ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

 Máy tính  Giờ 7.65 7.32 6.98 6.65 6.23 

  Vật liệu sử  dụng         
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 Giấy A4 Ram 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

 Mực in  Hộp 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

Thời lượng 10 phút     Đơn vị tính: 01 phóng sự chân dung 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng tư 

liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.11.20.20 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

      

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.168 0.148 0.133 0.114 0.114 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.228 0.202 0.181 0.155 0.155 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.154 0.123 0.098 0.069 0.069 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.096 0.085 0.076 0.065 0.065 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 4.538 3.808 3.183 2.475 2.240 

  Máy sử  dụng        

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 

 Máy ghi âm  Giờ 12.00 9.60 7.20 4.80 1.80 

 Máy in  Giờ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

 Máy tính  Giờ 14.22 13.62 13.02 12.42 11.67 

  Vật liệu  sử dụng        

 Giấy A4 Ram 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

 Mực in  Hộp 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

PT.11.30.00 Phóng sự điều tra 

a) Mô tả nội dung công việc 

+ Đề xuất ý tưởng 

+ Duyệt ý tưởng 

+ Thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu và liên hệ với địa phương, người phỏng vấn 

+ Viết kịch bản đề cương 

+  Duyệt kịch bản đề cương 

+ Thực hiện phóng sự (đi tác nghiệp thực tế, lấy ý kiến người dân, cơ quan chức năng, 

thu tiếng động hiện trường) 

+ Nghe lại và rải băng phỏng vấn 

+ Hoàn thiện kịch bản 
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+ Duyệt kịch bản 

+ Trích âm thanh phỏng vấn 

+ Thu thanh phóng sự 

+ Dàn dựng phóng sự 

+ Duyệt sản phẩm 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

+ PTV đọc chương trình 

b) Định mức sản xuất phóng sự điều tra 

Thời lượng 05 phút       Đơn vị tính: 01 phóng sự 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức 

sản xuất chương 

trình có thời lượng 

tư liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

PT.11.30.10 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

    

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.504 0.446 0.399 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.240 0.213 0.190 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.070 0.056 0.046 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.048 0.043 0.039 

 Phóng viên hạng III 6/9 Công 6.213 5.218 4.371 

  Máy sử dụng      

 Hệ thống dựng  Giờ 1.50 1.50 1.50 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.60 0.60 0.60 

 Máy ghi âm  Giờ 16.00 12.80 9.60 

 Máy in  Giờ 0.02 0.02 0.02 

 Máy tính  Giờ 22.27 21.47 20.67 

  Vật liệu sử dụng      

 Giấy A4 Ram 0.02 0.02 0.02 

 Mực in  Hộp 0.01 0.01 0.01 
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Thời lượng 10 phút      Đơn vị tính: 01 phóng sự 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức 

sản xuất chương 

trình có thời lượng 

tư liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

PT.11.30.20 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

    

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.792 0.700 0.626 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.300 0.265 0.237 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.154 0.123 0.098 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.096 0.085 0.076 

 Phóng viên hạng III 6/9 Công 9.275 7.787 6.522 

  Máy sử dụng      

 Hệ thống dựng  Giờ 2.00 2.00 2.00 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.22 1.22 1.22 

 Máy ghi âm  Giờ 24.00 19.20 14.40 

 Máy in  Giờ 0.02 0.02 0.02 

 Máy tính  Giờ 33.37 32.17 30.97 

  Vật liệu sử dụng      

 Giấy A4 Ram 0.03 0.03 0.03 

 Mực in  Hộp 0.01 0.01 0.01 

PT.12.00.00 Chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh 

a) Mô tả nội dung công việc 

+ Thu thập thông tin và liên hệ các đơn vị liên quan 

+ Viết kịch bản đề cương tường thuật trực tiếp 

+ Duyệt kịch bản đề cương 

+ Triển khai kế hoạch thực hiện 

+ Thu thập tư liệu liên quan phục vụ cho buổi tường thuật trực tiếp 

+ Tìm và lựa chọn nhạc cho chương trình 

+ Hoàn thiện kịch bản thực hiện tại hiện trường 

+ Triển khai thiết bị tại hiện trường 
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+ Thu thanh và tường thuật trực tiếp 

 + Thu dọn hiện trường 

b) Định mức sản xuất chương trình tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh 

Thời lượng 90 phút      Đơn vị tính: 01 chương trình 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.12.00.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 7.056 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.300 

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.528 

 Biên tập viên hạng III 2/9 Công 0.528 

 Đạo diễn hạng III 8/9 Công 0.528 

 Đạo diễn hạng III 3/9 Công 0.528 

 Kỹ sư hạng III 6/9 Công 1.272 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 13.132 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.619 

 Công nghệ thông tin hạng III 3/9 Công 0.675 

 Phóng viên hạng III 6/9 Công 0.810 

 Máy sử dụng    

 Máy in  Giờ 0.33 

 Xe phát thanh lưu động  Giờ 7.50 

 Máy tính  Giờ 33.00 

 Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.40 

 Mực in  Hộp 0.13 

Thời lượng 120 phút      Đơn vị tính: 01 chương trình 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.12.00.20 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 7.356 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.456 

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.600 

 Biên tập viên hạng III 2/9 Công 0.600 

 Đạo diễn hạng III 8/9 Công 0.600 

 Đạo diễn hạng III 3/9 Công 0.600 

 Kỹ sư hạng III 6/9 Công 1.356 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 13.650 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.742 
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 Công nghệ thông tin hạng III 3/9 Công 0.810 

 Phóng viên hạng III 6/9 Công 0.973 

  Máy sử dụng    

 Máy in  Giờ 0.44 

 Xe phát thanh lưu động  Giờ 8.00 

 Máy tính  Giờ 43.00 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.53 

 Mực in  Hộp 0.18 

Thời lượng 180 phút      Đơn vị tính: 01 chương trình 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.12.00.30 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 11.256 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.600 

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.756 

 Biên tập viên hạng III 2/9 Công 0.756 

 Đạo diễn hạng III 8/9 Công 0.756 

 Đạo diễn hạng III 3/9 Công 0.600 

 Kỹ sư hạng III 6/9 Công 0.756 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 10.500 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.890 

 Công nghệ thông tin hạng III 3/9 Công 0.973 

 Phóng viên hạng III 6/9 Công 1.167 

  Máy sử dụng    

 Máy in  Giờ 0.66 

 Xe phát thanh lưu động  Giờ 9.00 

 Máy tính  Giờ 53.00 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.80 

 Mực in  Hộp 0.26 

PT.13.00.00 Chương trình giao lưu 

PT.13.10.00 Chương trình giao lưu trực tiếp 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Đề xuất ý tưởng đề tài 

- Duyệt ý tưởng 

- Thu thập thông tin tài liệu và liên hệ các khách mời 
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- Viết kịch bản đề cương 

- Duyệt kịch bản đề cương 

- Sản xuất phóng sự linh kiện 

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề 

+ Tác nghiệp tại hiện trường 

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn 

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự 

+ Duyệt phóng sự 

+ Trích âm thanh phỏng vấn 

+ Thu thanh phóng sự 

+ Dàn dựng phóng sự 

- Đạo diễn hạng III 

- MC dẫn 

- Sản xuất nhạc hiệu chương trình 

+ Xây dựng ý tưởng 

+ Dàn dựng nhạc hiệu 

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

- Hoàn thiện kịch bản và lựa chọn nhạc cho chương trình 

- Duyệt kịch bản 

- Thu thanh và phát trực tiếp chương trình giao lưu 

- Hoàn thiện chương trình (sửa lỗi sau khi phát trực tiếp) 

 b) Định mức sản xuất chương trình giao lưu trực tiếp 

Thời lượng 30 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình giao lưu 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn 

vị 

Trị số định 

mức sản 

xuất 

chương 

trình 

không có 

thời lượng 

khai thác 

lại 

Trị số định 

mức sản 

xuất chương 

trình có thời 

lượng tư 

liệu khai 

thác lại 

Đến 30% 

PT.13.10.10 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

   

 Biên tập viên hạng III 2/9 Công 0.300 0.265 

 Biên tập viên hạng III 5/9 Công 5.328 4.707 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.516 0.416 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.120 0.087 
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 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.192 0.170 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 4.688 2.530 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.036 0.022 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 0.448 0.358 

  Máy sử dụng     

 Hệ thống dựng  Giờ 2.11 0.32 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.25 0.19 

 Hệ thống phòng truyền âm  Giờ 2.26 2.26 

 Máy ghi âm  Giờ 18.00 2.70 

 Máy in  Giờ 0.10 0.09 

 Máy tính  Giờ 39.44 34.39 

  Vật liệu sử dụng     

 Giấy A4 Ram 0.11 0.11 

 Mực in  Hộp 0.04 0.04 

Ghi chú: Chương trình có thể bao gồm phóng sự linh kiện. Hao phí sản xuất chương trình 

phóng sự linh kiện đã được thể hiện trong định mức 

  

Thời lượng 45 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình giao lưu 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn 

vị 

Trị số định 

mức sản 

xuất 

chương 

trình 

không có 

thời lượng 

khai thác 

lại 

Trị số định 

mức sản 

xuất chương 

trình có thời 

lượng tư 

liệu khai 

thác lại 

Đến 30% 

PT.13.10.20 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

   

 Biên tập viên hạng III 2/9 Công 0.372 0.329 

 Biên tập viên hạng III 5/9 Công 6.408 5.661 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.672 0.554 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.192 0.150 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.228 0.202 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 4.688 2.530 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.036 0.022 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 0.490 0.392 

  Máy sử dụng     

 Hệ thống dựng  Giờ 2.11 0.32 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.25 0.19 
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 Hệ thống phòng truyền âm  Giờ 2.50 2.50 

 Máy ghi âm  Giờ 18.00 2.70 

 Máy in  Giờ 0.12 0.11 

 Máy tính  Giờ 48.44 41.60 

  Vật liệu sử dụng     

 Giấy A4 Ram 0.14 0.14 

 Mực in  Hộp 0.05 0.05 

Ghi chú: Chương trình có thể bao gồm phóng sự linh kiện. Hao phí sản xuất chương trình 

phóng sự linh kiện đã được thể hiện trong định mức 

Thời lượng 55 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình giao lưu 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn 

vị 

Trị số định 

mức sản 

xuất 

chương 

trình 

không có 

thời lượng 

khai thác 

lại 

Trị số định 

mức sản 

xuất chương 

trình có thời 

lượng tư 

liệu khai 

thác lại 

Đến 30% 

PT.13.10.30 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

   

 Biên tập viên hạng III 2/9 Công 0.456 0.403 

 Biên tập viên hạng III 5/9 Công 7.056 6.233 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.732 0.607 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.204 0.160 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.264 0.233 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 4.688 2.530 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.036 0.022 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 0.532 0.425 

  Máy sử dụng     

 Hệ thống dựng  Giờ 2.11 0.32 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.25 0.19 

 Hệ thống phòng truyền âm  Giờ 2.75 2.75 

 Máy ghi âm  Giờ 18.00 2.70 

 Máy in  Giờ 0.14 0.13 

 Máy tính  Giờ 44.61 37.60 

  Vật liệu sử dụng     

 Giấy A4 Ram 0.17 0.17 

 Mực in  Hộp 0.05 0.05 

Ghi chú: Chương trình có thể bao gồm phóng sự linh kiện. Hao phí sản xuất chương trình 
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phóng sự linh kiện đã được thể hiện trong định mức 

PT.13.20.00 Chương trình giao lưu ghi âm phát sau 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Đề xuất ý tưởng đề tài 

- Duyệt ý tưởng 

- Thu thập thông tin tài liệu và liên hệ các khách mời 

- Viết kịch bản đề cương 

- Duyệt kịch bản đề cương 

- Sản xuất phóng sự linh kiện: 

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề 

+ Tác nghiệp tại hiện trường 

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn 

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự 

+ Duyệt phóng sự 

+ Trích âm thanh phỏng vấn 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

- Hoàn thiện kịch bản và lựa chọn nhạc cho chương trình 

- Duyệt kịch bản 

- Sản xuất nhạc hiệu chương trình 

+ Xây dựng ý tưởng 

+ Dàn dựng nhạc hiệu 

- Thu thanh giao lưu 

- Dàn dựng chương trình 

- Duyệt chương trình 

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

b) Định mức sản xuất chương trình giao lưu ghi âm phát sau 

Thời lượng 30 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình giao lưu 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn 

vị 

Trị số định 

mức sản 

xuất 

chương 

trình 

không có 

thời lượng 

khai thác 

lại 

Trị số định 

mức sản 

xuất chương 

trình có thời 

lượng tư 

liệu khai 

thác lại 

Đến 30% 

PT.13.20.10 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 
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 Biên tập viên hạng III 4/9 Công 5.508 4.866 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.588 0.484 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.216 0.176 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 4.688 2.530 

 Phát thanh viên hạng III 3/9 Công 0.036 0.022 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.532 0.425 

  Máy sử dụng     

 Hệ thống dựng  Giờ 2.11 0.32 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 3.02 1.95 

 Máy ghi âm  Giờ 18.00 2.70 

 Máy in  Giờ 0.09 0.09 

 Máy tính  Giờ 41.94 36.89 

  Vật liệu sử dụng     

 Giấy A4 Ram 0.10 0.10 

 Mực in  Hộp 0.03 0.03 

Ghi chú: Chương trình có thể bao gồm phóng sự linh kiện. Hao phí sản xuất chương trình 

phóng sự linh kiện đã được thể hiện trong định mức. 

 

Thời lượng 45 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình giao lưu 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn 

vị 

Trị số định 

mức sản 

xuất 

chương 

trình 

không có 

thời lượng 

khai thác 

lại 

Trị số định 

mức sản 

xuất chương 

trình có thời 

lượng tư 

liệu khai 

thác lại 

Đến 30% 

PT.13.20.20 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

   

 Biên tập viên hạng III 4/9 Công 6.192 5.470 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.720 0.597 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.324 0.266 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 4.688 2.530 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.036 0.022 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.630 0.504 

  Máy sử dụng     

 Hệ thống dựng  Giờ 2.11 0.32 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 3.53 2.46 

 Máy ghi âm  Giờ 18.00 2.70 



58 
 

 Máy in  Giờ 0.09 0.09 

 Máy tính  Giờ 47.82 42.77 

  Vật liệu sử dụng     

 Giấy A4 Ram 0.11 0.11 

 Mực in  Hộp 0.04 0.04 

Ghi chú: Chương trình có thể bao gồm phóng sự linh kiện. Hao phí sản xuất chương trình 

phóng sự linh kiện đã được thể hiện trong định mức. 

 

Thời lượng 55 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình giao lưu 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn 

vị 

Trị số định 

mức sản 

xuất 

chương 

trình 

không có 

thời lượng 

khai thác 

lại 

Trị số định 

mức sản 

xuất chương 

trình có thời 

lượng tư 

liệu khai 

thác lại 

Đến 30% 

PT.13.20.30 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

   

 Biên tập viên hạng III 4/9 Công 6.792 6.000 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.720 0.597 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.336 0.278 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 4.688 2.530 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.036 0.022 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.756 0.604 

  Máy sử dụng     

 Hệ thống dựng  Giờ 2.11 0.32 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 4.21 3.24 

 Máy ghi âm  Giờ 18.00 2.70 

 Máy in  Giờ 0.14 0.13 

 Máy tính  Giờ 45.77 40.72 

  Vật liệu sử dụng     

 Giấy A4 Ram 0.17 0.17 

 Mực in  Hộp 0.06 0.06 

Ghi chú: Chương trình có thể bao gồm phóng sự linh kiện. Hao phí sản xuất chương trình 

phóng sự linh kiện đã được thể hiện trong định mức. 

PT.14.00.00 Chương trình bình luận 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng 
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- Duyệt ý tưởng 

- Thu thập thông tin 

- Phỏng vấn (nếu có) 

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn 

+ Trích âm thanh phỏng vấn 

- Viết bài bình luận 

- Duyệt bài bình luận 

- Thu thanh và dàn dựng bài bình luận 

- Duyệt sản phẩm 

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

b) Định mức sản xuất chương trình bình luận 

Thời lượng 05 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình bình luận 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.14.00.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 1.164 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.156 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.042 

 Phát thanh viên hạng II 1/8 Công 0.036 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.28 

 Máy in  Giờ 0.003 

 Máy tính  Giờ 7.61 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.004 

 Mực in  Hộp 0.002 

Thời lượng 10 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình bình luận 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.14.00.20 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 1.776 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.312 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.070 

 Phát thanh viên hạng II 1/8 Công 0.060 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.46 

 Máy in  Giờ 0.01 

 Máy tính  Giờ 13.22 
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  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.01 

 Mực in  Hộp 0.001 

PT.15.00.00 Chương trình xã luận 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng 

- Duyệt ý tưởng 

- Thu thập thông tin 

- Viết bài xã luận 

- Duyệt bài xã luận 

- Thu thanh và dựng bài xã luận 

- Duyệt sản phẩm 

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

b) Định mức sản xuất chương trình xã luận 

Thời lượng 05 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình xã luận 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.15.00.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 4.692 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.060 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.042 

 Phát thanh viên hạng II 2/8 Công 0.036 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng Giờ 0.28  

 Máy in  Giờ 0.01 

 Máy tính  Giờ 25.17 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.01 

 Mực in  Hộp 0.002 

Thời lượng 10 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình xã luận 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.15.00.20 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 6.936 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.120 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.098 

 Phát thanh viên hạng II 2/8 Công 0.072 



61 
 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.56 

 Máy in  Giờ 0.10 

 Máy tính  Giờ 41.33 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.02 

 Mực in  Hộp 0.004 

PT.16.00.00 Tiểu phẩm 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Đề xuất ý tưởng 

- Duyệt ý tưởng 

- Thu thập thông tin liên quan 

- Viết kịch bản 

- Duyệt kịch bản 

- Liên hệ và mời các diễn viên để tham gia vai diễn 

- Thực hiện diễn tiểu phẩm 

- Chọn âm thanh tiếng động cho tiểu phẩm 

- Dàn dựng tiểu phẩm: Ghép nhạc, tiếng động hiện trường, cắt gọt âm thanh. 

- Duyệt tiểu phẩm 

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

 b) Định mức sản xuất tiểu phẩm 

Thời lượng 05 phút      Đơn vị tính: 01 tiểu phẩm 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.16.00.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 4/9 Công 1.320 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.996 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.108 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.408 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 0.112 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.094 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng kịch  Giờ 0.61 

 Hệ thống dựng  Giờ 1.39 

 Máy in  Giờ 0.04 

 Máy tính  Giờ 14.57 
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  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.05 

 Mực in  Hộp 0.02 

Thời lượng 10 phút      Đơn vị tính: 01 tiểu phẩm 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.16.00.20 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 4/9 Công 1.783 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 1.739 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.191 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.727 

 Kỹ sư hạng III 3/9 Công 0.179 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.150 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng kịch  Giờ 1.06 

 Hệ thống dựng  Giờ 4.00 

 Máy in  Giờ 0.06 

 Máy tính  Giờ 19.98 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.07 

 Mực in  Hộp 0.02 

Thời lượng 15 phút      Đơn vị tính: 01 tiểu phẩm 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.16.00.30 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 5/9 Công 1.350 

 Biên tập viên hạng III 7/9 Công 2.410 

 Biên tập viên hạng II 5/8 Công 0.270 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.730 

 Kỹ thuật viên hạng IV 12/12 Công 0.200 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng kịch  Giờ 1.67 

 Hệ thống dựng  Giờ 4.00 

 Máy in  Giờ 0.15 

 Máy tính  Giờ 26.93 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.18 

 Mực in  Hộp 0.06 
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PT.17.00.00 Game show 

PT.17.10.00 Game show phát trực tiếp 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Đề xuất ý tưởng đề tài 

- Duyệt ý tưởng 

- Thu thập thông tin tài liệu, chọn khách mời, khán giả; liên hệ với khách 

- Viết kịch bản: Lời dẫn, các câu đố, chọn nhạc cho chương trình 

- Duyệt kịch bản 

- Thu thanh game show 

- Hoàn thiện chương trình (sửa lỗi sau khi phát trực tiếp) 

b) Định mức sản xuất chương trình game show phát trực tiếp 

Thời lượng 55 phút    Đơn vị tính: 01 chương trình game show 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.17.10.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 4/9 Công 2.250 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.100 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.060 

 Biên tập viên hạng III 2/9 Công 0.220 

 Kỹ thuật viên hạng IV 8/12 Công 0.240 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng truyền âm  Giờ 1.75 

 Máy in  Giờ 0.06 

 Máy tính  Giờ 14.50 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.07 

 Mực in  Hộp 0.023 

PT.17.20.00 Game show phát sau 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Đề xuất ý tưởng đề tài 

- Duyệt ý tưởng 

- Xây dựng fomat chương trình 

- Tổ chức đội chơi, test đội chơi 

- Thu thập thông tin tài liệu, chọn khách mời, khán giả; liên hệ với khách 

- Viết kịch bản: Lời dẫn, bộ câu hỏi, đáp án 

- Duyệt kịch bản 
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- Sản xuất nhạc hiệu, âm nhạc 

+ Ý tưởng nhạc hiệu 

+ Dàn dựng 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

- Tổ chức gameshow và thu thanh 

- Dàn dựng chương trình 

- Duyệt game show 

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

b) Định mức sản xuất chương trình game show phát sau 

Thời lượng 55 phút    Đơn vị tính: 01 chương trình game show 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.17.20.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 2/9 Công 0.224 

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 1.400 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.112 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.070 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.770 

 Biên kịch viên hạng III 5/9 Công 1.666 

 Đạo diễn hạng III 4/9 Công 0.313 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.250 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 4.37 

 Máy in  Giờ 0.06 

 Máy tính  Giờ 12.00 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.07 

 Mực in  Hộp 0.023 

PT.18.00.00 Biên tập kịch truyền thanh 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Đề xuất ý tưởng 

- Duyệt ý tưởng 

- Tìm, lựa chọn kịch bản văn học 

- Liên hệ, trao đổi với tác giả 

- Biên tập kịch bản sân khấu 

- Viết lời dẫn và thuyết minh cảnh 
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- Duyệt kịch bản sân khấu 

- Liên hệ mời ê kíp thực hiện chương trình 

- Thu thanh chương trình 

- Lựa chọn âm thanh, tiếng động 

- Dàn dựng chương trình 

- Duyệt sản phẩm 

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

b) Định mức sản xuất biên tập kịch truyền thanh  

Thời lượng 15 phút     Đơn vị tính: 01 kịch truyền thanh 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.18.00.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.336 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 2.800 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.280 

 Biên kịch viên hạng III 5/9 Công 4.719 

 Đạo diễn hạng III 4/9 Công 0.302 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.224 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.104 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng kịch  Giờ 1.28 

 Hệ thống dựng  Giờ 8.00 

 Máy in  Giờ 0.08 

 Máy tính  Giờ 18.60 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.10 

 Mực in  Hộp 0.03 

Thời lượng 30 phút      Đơn vị tính: 01 kịch truyền thanh 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.18.00.20 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.336 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 5.600 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.280 

 Biên kịch viên hạng III 5/9 Công 5.796 

 Đạo diễn hạng III 4/9 Công 0.302 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.546 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.104 
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  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng kịch  Giờ 3.14 

 Hệ thống dựng   16.00 

 Máy in  Giờ 0.18 

 Máy tính  Giờ 30.75 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.21 

 Mực in  Hộp 0.07 

Thời lượng 60 phút      Đơn vị tính: 01 kịch truyền thanh 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.18.00.30 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.907 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 8.400 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.756 

 Biên kịch viên hạng III 5/9 Công 9.996 

 Đạo diễn hạng III 4/9 Công 0.302 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.980 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.135 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng kịch  Giờ 5.60 

 Hệ thống dựng  Giờ 32.00 

 Máy in  Giờ 0.40 

 Máy tính  Giờ 46.33 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.48 

 Mực in  Hộp 0.16 

Thời lượng 90 phút     Đơn vị tính: 01 kịch truyền thanh 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.18.00.40 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 1.814 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 12.600 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 1.512 

 Biên kịch viên hạng III 5/9 Công 15.960 

 Đạo diễn hạng III 4/9 Công 0.302 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 1.484 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.163 
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  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng kịch  Giờ 8.50 

 Hệ thống dựng  Giờ 40.00 

 Máy in  Giờ 0.72 

 Máy tính  Giờ 83.00 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.86 

 Mực in  Hộp 0.29 

PT.19.00.00 Biên tập ca kịch 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Tìm, lựa chọn kịch bản văn học và đề xuất ý tưởng 

- Duyệt ý tưởng 

- Liên hệ, trao đổi với tác giả 

- Biên tập kịch bản sân khấu 

- Duyệt kịch bản sân khấu 

- Viết lời dẫn và thuyết minh cảnh 

- Liên hệ mời ê kíp thực hiện chương trình 

- Thực hiện thu thanh 

- Lựa chọn nhạc, tiếng động 

- Dàn dựng chương trình 

- Duyệt ca kịch 

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

b) Định mức sản xuất chương trình biên tập ca kịch 

Thời lượng 90 phút       Đơn vị tính: 01 ca kịch 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.19.00.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.938 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 12.600 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 1.512 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.700 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 2.184 

 Kỹ sư hạng III 4/9 Công 0.784 

 Biên kịch viên hạng III 5/9 Công 12.923 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.313 

  Máy sử dụng    
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 Hệ thống phòng thu dựng ca kịch  Giờ 9.00 

 Hệ thống dựng  Giờ 30.00 

 Máy in  Giờ 1.33 

 Máy tính  Giờ 83.17 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 1.60 

 Mực in  Hộp 0.53 

PT.20.00.00 Thu tác phẩm mới 

PT.20.10.00 Thu truyện 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Nhận và chọn lọc truyện từ các nơi gửi về 

- Biên tập truyện phù hợp với thời lượng, ngôn từ phù hợp với yêu cầu tác phẩm cần thể hiện 

- Duyệt truyện 

- Viết lời dẫn cho truyện 

- Duyệt lời dẫn 

- Liên hệ và mời người đọc truyện 

- Thu thanh 

- Dàn dựng tác phẩm: ghép nhạc, cắt gọt âm thanh 

- Duyệt truyện 

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

b) Định mức sản xuất chương trình thu truyện 

Thời lượng 10 phút    Đơn vị tính: 01 chương trình đọc truyện 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.20.10.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 4/9 Công 0.888 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.096 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.060 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.126 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.154 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.72 

 Máy in  Giờ 0.03 

 Máy tính  Giờ 5.33 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.03 



69 
 

 Mực in  Hộp 0.01 

PT.20.20.00 Thu thơ, thu nhạc 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Nhận và chọn lọc bài thơ hoặc bản nhạc từ các nơi gửi về 

- Biên tập lại thơ hoặc bản nhạc 

- Duyệt tác phẩm 

- Liên hệ và mời người thể hiện tác phẩm 

- Thu thanh tác phẩm 

- Dàn dựng tác phẩm: ghép nhạc, cắt gọt âm thanh 

- Master hoàn thiện tác phẩm 

- Duyệt sản phẩm 

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

b) Định mức sản xuất chương trình thu thơ, thu nhạc 

Thời lượng 5 phút      Đơn vị tính: 01 chương trình 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.20.20.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 5/9 Công 0.900 

 Biên tập viên hạng III 7/9 Công 0.040 

 Biên tập viên hạng II 5/8 Công 0.030 

 Kỹ thuật viên hạng IV 12/12 Công 0.090 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.69 

 Máy in  Giờ 0.01 

 Máy tính  Giờ 6.17 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.01 

 Mực in  Hộp 0.004 

PT.21.00.00 Đọc truyện 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Chọn truyện 

- Duyệt truyện 

- Viết lời dẫn truyện 

- Duyệt lời dẫn 

- Thu thanh truyện 

- Dàn dựng tác phẩm: ghép nhạc, cắt gọt âm thanh 
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- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

b) Định mức sản xuất chương trình đọc truyện 

Thời lượng 15 phút    Đơn vị tính: 01 chương trình đọc truyện 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.21.00.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.264 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.012 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.036 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.154 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.056 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.92 

 Máy in  Giờ 0.003 

 Máy tính  Giờ 0.75 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.004 

 Mực in  Hộp 0.0001 

Thời lượng 20 phút    Đơn vị tính: 01 chương trình đọc truyện 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.21.00.20 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.348 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.024 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.024 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.210 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.084 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.22 

 Máy in  Giờ 0.003 

 Máy tính  Giờ 1.38 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.004 

 Mực in  Hộp 0.001 

Thời lượng 30 phút    Đơn vị tính: 01 chương trình đọc truyên 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.21.00.30 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.516 
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 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.036 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.024 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.322 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.112 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.83 

 Máy in  Giờ 0.003 

 Máy tính  Giờ 2.08 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.004 

 Mực in  Hộp 0.001 

PT.22.00.00 Phát thanh văn học 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Lên ý tưởng chủ đề 

- Duyệt ý tưởng 

- Thu thập thông tin theo chủ đề: tìm thơ, chọn truyện, lựa chọn âm nhạc 

- Viết bài tản văn 

- Viết kịch bản, lời dẫn chương trình 

- Duyệt kịch bản 

- Thu thanh chương trình 

- Dàn dựng chương trình 

- Duyệt sản phẩm 

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

b) Định mức sản xuất chương trình phát thanh văn học 

Thời lượng 15 phút      Đơn vị tính: 01 chương trình 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.22.00.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 2.148 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.132 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.072 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.756 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.252 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 0.931 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.42 

 Máy in  Giờ 0.04 
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 Máy tính  Giờ 7.00 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.05 

 Mực in  Hộp 0.02 

Thời lượng 30 phút      Đơn vị tính: 01 chương trình 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.22.00.20 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 3.972 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.324 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.168 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.448 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.882 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 1.862 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 2.00 

 Hệ thống dựng  Giờ 1.28 

 Máy in  Giờ 0.07 

 Máy tính  Giờ 32.57 

 Máy ghi âm  Giờ 3.00 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.08 

 Mực in  Hộp 0.03 

PT.23.00.00 Bình truyện 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Lên ý tưởng chủ đề 

- Duyệt ý tưởng 

- Thu thập thông tin theo chủ đề: tìm thơ, chọn truyện, bài hát 

- Tìm hiểu truyện, biên tập và viết lời bình truyện 

- Viết kịch bản lời dẫn chương trình và lựa chọn nhạc cho chương trình 

- Duyệt kịch bản 

- Thu thanh chương trình 

- Dàn dựng chương trình 

- Duyệt sản phẩm 

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

b) Định mức sản xuất chương trình bình truyện 
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Thời lượng 30 phút      Đơn vị tính: 01 chương trình 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.23.00.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 4.236 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.264 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.156 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.672 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.294 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.77 

 Máy in  Giờ 0.08 

 Máy tính  Giờ 27.50 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.09 

 Mực in  Hộp 0.03 

PT.24.00.00 Trả lời thính giả ghi âm phát sau 

PT.24.10.00 Trả lời thính giả dạng điều tra 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Tiếp nhận và đọc nội dung thư thính giả, chọn lọc thư có cùng chủ đề để lên chương trình 

- Biên tập các câu hỏi của thính giả và viết lời dẫn chương trình 

- Duyệt câu hỏi và lời dẫn 

- Tìm các nguồn thông tin để trả lời thính giả (liên hệ với các cơ quan chức năng) 

- Thực hiện phóng sự linh kiện 

+ Thu thập thông tin 

+ Viết kịch bản đề cương 

+ Duyệt kịch bản đề cương 

+ Tác nghiệp tại hiện trường 

+ Nghe lại và rải băng 

+ Viết phóng sự 

+ Duyệt phóng sự 

+ Trích âm thanh phỏng vấn 

+ Duyệt chương trình 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

b) Định mức sản xuất chương trình trả lời thính giả dạng điều tra 
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Thời lượng 10 phút      Đơn vị tính: 01 chương trình 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.24.10.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 5/9 Công 2.976 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.780 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.300 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.210 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.056 

 Phóng viên hạng III 5/9 Công 5.628 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống dựng  Giờ 1.50 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.23 

 Máy ghi âm  Giờ 16.00 

 Máy in  Giờ 0.01 

 Máy tính  Giờ 40.43 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.04 

 Mực in  Hộp 0.01 

Thời lượng 15 phút      Đơn vị tính: 01 chương trình 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.24.10.20 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 5/9 Công 4.692 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 1.056 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.396 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.224 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.084 

 Phóng viên hạng III 5/9 Công 5.856 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống dựng  Giờ 3.00 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.27 

 Máy ghi âm  Giờ 16.00 

 Máy in  Giờ 0.05 

 Máy tính  Giờ 54.50 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.06 

 Mực in  Hộp 0.02 
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Thời lượng 30 phút      Đơn vị tính: 01 chương trình 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.24.10.30 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 5/9 Công 7.548 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 1.428 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.492 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.434 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.140 

 Phóng viên hạng III 5/9 Công 6.000 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống dựng  Giờ 4.00 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 2.53 

 Máy ghi âm  Giờ 10.00 

 Máy in  Giờ 0.08 

 Máy tính  Giờ 55.00 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.11 

 Mực in  Hộp 0.04 

PT.24.20.00 Trả lời thính giả dạng không điều tra 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Tiếp nhận và đọc từng nội dung thư thính giả, chọn lọc thư có cùng chủ đề để thực hiện 

lên chương trình 

- Biên tập các câu hỏi của thính giả và lời dẫn chương trình 

- Duyệt câu hỏi và lời dẫn chương trình 

- Liên hệ và gửi câu hỏi cho chuyên gia 

- Nhận câu trả lời từ chuyên gia 

- Hoàn thiện kịch bản thu thanh 

- Duyệt kịch bản 

- Thu thanh chương trình 

- Dàn dựng sản phẩm 

- Duyệt sản phẩm 

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

b) Định mức sản xuất chương trình trả lời thính giả dạng không điều tra 

Thời lượng 10 phút      Đơn vị tính: 01 chương trình 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.24.20.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   
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 Biên tập viên hạng III 4/9 Công 1.248 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.132 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.060 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.154 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.070 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.89 

 Máy in  Giờ 0.02 

 Máy tính  Giờ 8.08 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.03 

 Mực in  Hộp 0.01 

Thời lượng 30 phút      Đơn vị tính: 01 chương trình 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.24.20.20 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 4/9 Công 2.508 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.372 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.156 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.420 

 Phát thanh viên hạng III 4/9 Công 0.140 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 2.42 

 Máy in  Giờ 0.08 

 Máy tính  Giờ 15.50 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.09 

 Mực in  Hộp 0.03 

PT.25.00.00 Chương trình phổ biến kiến thức 

PT.25.10.00 Chương trình dạy Tiếng Việt 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Nhận chương trình dạy Tiếng Việt 

- Viết kịch bản dạy học Tiếng Việt 

- Duyệt bài giảng Tiếng Việt 

- Biên dịch bài giảng Tiếng Việt sang tiếng nước ngoài 

- Hiệu đính bài giảng 

- Thu thanh lời dẫn bằng tiếng nước ngoài 
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- Dàn dựng chương trình 

- Duyệt sản phẩm 

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

b) Định mức sản xuất chương trình dạy Tiếng Việt  

Thời lượng 15 phút     Đơn vị tính: 01 chương trình dạy học 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.25.10.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên dịch viên hạng III 4/9 Công 0.800 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.180 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.010 

 Kỹ thuật viên hạng IV 7/12 Công 0.170 

  Máy sử dụng    

 Máy in  Giờ 0.01 

 Máy tính  Giờ 5.42 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.08 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.01 

 Mực in  Hộp 0.004 

PT.25.20.00 Chương trình dạy tiếng nước ngoài 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Nhận chương trình dạy tiếng nước ngoài 

- Biên dịch bài giảng tiếng nước ngoài ra Tiếng Việt 

- Duyệt bài giảng Tiếng Việt 

- Thu thanh lời đọc Tiếng Việt 

- Dàn dựng sản phẩm 

- Duyệt sản phẩm 

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

b) Định mức sản xuất chương trình dạy tiếng nước ngoài 

- Thời lượng 15 phút      Đơn vị tính: 01 chương trình dạy học 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.25.20.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.192 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.120 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.336 

 Biên dịch viên hạng III 4/9 Công 0.972 
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  Máy sử dụng    

 Máy in  Giờ 0.04 

 Máy tính  Giờ 4.73 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.58 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.05 

 Mực in  Hộp 0.02 

PT.25.30.00 Chương trình dạy học hát 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng 

- Duyệt ý tưởng 

- Thu thập thông tin liên quan và liên hệ với nhạc công, ca sỹ, người học hát 

- Viết kịch bản dạy hát 

- Duyệt kịch bản dạy hát 

- Thu thanh chương trình dạy hát 

- Dàn dựng chương trình 

- Duyệt sản phẩm 

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

b) Định mức sản xuất chương trình dạy học hát 

Thời lượng 15 phút       Đơn vị tính: 01 bài học hát 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.25.30.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 7/9 Công 0.950 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.080 

 Biên tập viên hạng II 5/8 Công 0.060 

 Đạo diễn hạng III 5/9 Công 0.190 

 Kỹ thuật viên hạng IV 12/12 Công 0.290 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 2.33 

 Máy in  Giờ 0.03 

 Máy tính  Giờ 5.83 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.04 

 Mực in  Hộp 0.01 

Thời lượng 30 phút       Đơn vị tính: 01 bài học hát 
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Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.25.30.20 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 7/9 Công 1.880 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.120 

 Biên tập viên hạng II 5/8 Công 0.100 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.190 

 Kỹ thuật viên hạng IV 12/12 Công 0.400 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 3.17 

 Máy in  Giờ 0.07 

 Máy tính  Giờ 13.00 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.08 

 Mực in  Hộp 0.03 

PT.25.40.00 Chương trình dạy học chuyên ngành 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Nhận âm thanh bài giảng từ giáo viên 

- Nghe, rải băng bài giảng 

- Viết lời dẫn và kịch bản bài giảng 

- Duyệt kịch bản 

- Trích âm thanh bài giảng 

- Thu thanh lời dẫn chương trình bài giảng 

- Dàn dựng chương trình 

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

b) Định mức sản xuất chương trình dạy học  

Thời lượng 15 phút       Đơn vị tính: 01 chương trình  

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.25.40.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 7/9 Công 1.030 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.040 

 Biên tập viên hạng II 5/8 Công 0.020 

 Kỹ thuật viên hạng IV 12/12 Công 0.060 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống dựng  Giờ 3.00 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.50 

 Máy in  Giờ 0.01 
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 Máy tính  Giờ 4.75 

  Vật liệu sử dụng    

 Giấy A4 Ram 0.02 

 Mực  Hộp 0.01 

PT.26.00.00 Biên tập bộ nhạc hiệu, nhạc cắt chương trình 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Viết ý tưởng 

- Duyệt ý tưởng 

- Thu thập, lựa chọn âm thanh 

- Biên tập nhạc cho phù hợp với bộ hình hiệu, hình cắt của chương trình 

- Thu tiếng nhạc hiệu (nếu có) 

- Dàn dựng chương trình: lồng ghép nhạc và lời nói (nếu có) 

- Duyệt sản phẩm 

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

b) Định mức biên tập bộ nhạc hiệu, nhạc cắt chương trình phát thanh 

Đơn vị tính: 01 bộ chương trình  

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

PT.26.00.10 Nhân công (Chức danh - Cấp bậc)   

 Biên tập viên hạng III 5/9 Công 4.466 

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 0.182 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.182 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.084 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.294 

  Máy sử dụng    

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 1.67 

 Máy tính  Giờ 25.00 

PT.27.00.00 Show phát thanh  

PT.27.10.00 Show phát thanh trực tiếp 

1. Show phát thanh trực tiếp thời lượng 30 phút, 60 phút 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Đề xuất ý tưởng 

- Duyệt ý tưởng 

- Thu thập thông tin liên quan 

- Viết đề cương kịch bản 

- Duyệt đề cương kịch bản 
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- Kết nối các phòng nội dung để sản xuất theo kịch bản 

- Tổ chức sản xuất: 

- Voxpop: 

+ Đi phỏng vấn người dân 

+ Rải băng và cắt trích âm thanh phỏng vấn 

+ Dựng voxpop 

+ Duyệt voxpop 

- Chuyển lên hệ thống máy chủ Talk trực tiếp: 

+ Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng 

+ Duyệt ý tưởng 

- Thu thập thông tin và liên hệ phỏng vấn 

- Soạn thảo nội dung phỏng vấn 

- Duyệt nội dung phỏng vấn 

- Thống nhất kế hoạch, nội dung phỏng vấn với khách mời 

- Đôn đốc các bộ phận triển khai thực hiện và tập hợp tin, bài từ các nơi gửi về 

- Lựa chọn âm thanh: bài hát, nhạc nền 

- Tìm bài hát theo kịch bản 

- Hoàn thiện kịch bản 

- Duyệt kịch bản 

- Sản xuất giới thiệu tin chính cho chương trình: 

+ Biên tập lời dẫn 

+ Duyệt lời dẫn 

- Thu thanh và dựng tin chính 

- Sản xuất quảng bá: 

+ Thu thập thông tin 

+ Viết quảng bá 

+ Duyệt quảng bá 

+ Thu thanh, dựng và pha âm quảng bá 

- Duyệt quảng bá 

- Thu thanh và phát trực tiếp chương trình 

- Hoàn thiện chương trình (sửa lỗi sau khi phát trực tiếp). 

b) Định mức sản xuất chương trình phát thanh tổng hợp trực tiếp 
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Thời lượng 30 phút     Đơn vị tính: 01 show phát thanh 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng tư 

liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.27.10.10 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

      

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 4.188 3.689 3.284 2.800 2.785 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.168 0.143 0.123 0.104 0.099 

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 0.492 0.419 0.359 0.288 0.268 

 Biên tập viên hạng III 2/9 Công 0.012 0.013 0.010 0.007 0.006 

 Biên tập viên hạng III 4/9 Công 1.200 1.200 1.200 0.990 0.990 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.660 0.661 0.661 0.545 0.545 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.154 0.123 0.098 0.069 0.069 

 Kỹ sư hạng III 4/9 Công 0.224 0.179 0.144 0.100 0.100 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.024 0.022 0.015 0.012 0.008 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 3.096 2.480 1.932 1.325 1.005 

 Phóng viên hạng III 2/9 Công 0.480 0.384 0.299 0.205 0.155 

 Phóng viên hạng III 4/9 Công 1.236 1.092 0.977 0.838 0.838 

  Máy sử dụng        

 Hệ thống dựng  Giờ 3.92 3.27 2.63 1.99 1.18 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 0.87 0.69 0.52 0.35 0.13 

 Hệ thống phòng truyền âm  Giờ 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

 Máy ghi âm  Giờ 14.00 11.20 8.40 5.60 2.10 

 Máy in  Giờ 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 

 Máy tính  Giờ 44.34 42.89 41.44 39.99 38.17 

  Vật liệu sử dụng         

 Giấy A4 Ram 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

 Mực in  Hộp 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
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Thời lượng 60 phút     Đơn vị tính: 01 show phát thanh 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng tư 

liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.27.10.20 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

      

 Biên tập viên hạng III 6/9 Công 5.964 4.816 4.223 3.534 3.399 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.564 0.450 0.390 0.319 0.299 

 Biên tập viên hạng III 3/9 Công 1.032 0.787 0.633 0.467 0.382 

 Biên tập viên hạng III 4/9 Công 1.956 1.956 1.956 1.614 1.614 

 Biên tập viên hạng III 5/9 Công 0.456 0.337 0.264 0.179 0.134 

 Biên dịch viên hạng III 5/9 Công 1.968 1.458 1.133 0.780 0.575 

 Biên dịch viên hạng III 4/9 Công 1.920 1.425 1.107 0.759 0.559 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 0.936 0.936 0.936 0.773 0.773 

 Kỹ sư hạng III 2/9 Công 0.896 0.627 0.502 0.352 0.352 

 Kỹ sư hạng III 4/9 Công 0.308 0.215 0.171 0.119 0.119 

 Phát thanh viên hạng III 5/9 Công 0.108 0.079 0.061 0.045 0.030 

 Phóng viên hạng III 3/9 Công 4.524 3.352 2.607 1.790 1.320 

 Phóng viên hạng III 2/9 Công 0.240 0.178 0.138 0.095 0.070 

  Máy sử dụng        

          

 Hệ thống dựng  Giờ 6.96 5.57 4.18 2.79 1.04 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 4.39 3.51 2.64 1.76 0.66 

 Hệ thống phòng truyền âm  Giờ 5.17 5.13 5.10 5.07 5.03 

 Máy ghi âm  Giờ 14.00 11.20 8.40 5.60 2.10 

 Máy in  Giờ 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 

 Máy tính  Giờ 81.62 73.45 65.27 57.10 46.88 

  Vật liệu sử dụng         

 Giấy A4 Ram 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 

 Mực in  Hộp 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

2. Show phát thanh trực tiếp thời lượng 115 phút 

a) Mô tả nội dung công việc 
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- Đề xuất ý tưởng 

- Duyệt ý tưởng 

- Thu thập thông tin liên quan 

- Viết đề cương 

- Duyệt đề cương 

- Kết nối các phòng nội dung để sản xuất kịch bản 

- Tổ chức sản xuất: 

* Phần trong nước: 

- Bản tin 5 phút: 

+ Tìm kiếm và biên tập tin từ các nguồn tin (tin trong nước và tin quốc tế) 

+ Duyệt bản tin 

+ Dựng sản phẩm âm thanh theo kịch bản được duyệt 

- Phóng sự: 

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề 

+ Tác nghiệp tại hiện trường 

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn 

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự 

+ Duyệt phóng sự 

+ Trích âm thanh phỏng vấn 

+ Thu thanh phóng sự 

+ Dàn dựng phóng sự 

+ Duyệt phóng sự 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

- Bài tổng hợp về tin kinh tế: 

+ Theo dõi tin tức đầu ngày 

+ Tham khảo ý kiến chuyên gia 

+ Lựa chọn và biên tập bài 

+ Duyệt bài 

+ Thu thanh và dàn dựng bài 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

- Talk trực tiếp: 

+ Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng 

+ Duyệt ý tưởng 

+ Thu thập thông tin và liên hệ phỏng vấn 
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+ Soạn thảo nội dung phỏng vấn 

+ Duyệt nội dung phỏng vấn 

+ Thống nhất kế hoạch, nội dung phỏng vấn với khách mời 

- Điểm báo trong nước: 

+ Đọc báo và biên tập điểm báo 

+ Duyệt điểm báo 

- Tin thời tiết, tin giao thông: 

+ Tìm kiếm thông tin 

+ Biên tập thông tin 

+ Duyệt thông tin 

- Bài phân tích trong nước: 

+ Thu thập thông tin và viết bài phân tích 

+ Duyệt bài phân tích 

+ Thu thanh và dựng bài 

* Chuyên mục quốc tế: 

- Điểm báo quốc tế: 

+ Thu thập và chọn lọc thông tin trên các trang báo nước ngoài 

+ Biên dịch sang Tiếng Việt 

+ Biên tập điểm báo 

+ Duyệt nội dung 

- Bài phỏng vấn: 

+ Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng 

+ Duyệt ý tưởng 

+ Thu thập thông tin và liên hệ phỏng vấn (trong nước, quốc tế) 

+ Soạn thảo nội dung phỏng vấn 

+ Duyệt nội dung phỏng vấn 

+ Thống nhất kế hoạch, nội dung phỏng vấn với khách mời 

+ Thực hiện phỏng vấn 

+ Nghe lại, rải băng, trích phỏng vấn 

+ Duyệt âm thanh phỏng vấn 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

- Bài tổng hợp quốc tế: 

+ Tìm chủ đề 

+ Duyệt chủ đề 
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+ Tìm thông tin liên quan (có tiếng động) 

+ Biên dịch sang Tiếng Việt 

+ Biên tập bài 

+ Duyệt bài 

+ Thu thanh bài tổng hợp 

+ Dựng bài tổng hợp 

+ Duyệt bài tổng hợp 

+ Đôn đốc các bộ phận triển khai thực hiện và tập hợp tin, bài từ các đơn vị gửi về 

+ Lựa chọn âm thanh: bài hát, nhạc nền 

+ Tìm bài hát theo kịch bản 

+ Hoàn thiện kịch bản 

+ Duyệt kịch bản 

- Sản xuất quảng bá: 

+ Thu thập thông tin 

+ Viết quảng bá 

+ Duyệt quảng bá 

+ Thu thanh, dựng và pha âm quảng bá 

+ Duyệt quảng bá 

- Thu thanh và phát trực tiếp chương trình 

- Hoàn thiện chương trình (sửa lỗi sau khi phát trực tiếp) 

b) Định mức sản xuất show phát thanh trực tiếp  

Thời lượng 115 phút       Đơn vị tính: 01 show phát thanh 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng tư 

liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.27.10.30 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

      

 Biên tập viên hạng III 7/9 Công 5.970 5.780 5.580 5.390 5.140 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 0.550 0.470 0.400 0.320 0.220 

 Biên tập viên hạng III 9/9 Công 0.660 0.700 0.620 0.530 0.420 

 Biên tập viên hạng III 8/9 Công 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810 
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 Biên tập viên hạng II 5/8 Công 0.410 0.330 0.240 0.160 0.060 

 Biên dịch viên hạng III 7/9 Công 1.610 1.290 0.960 0.640 0.240 

 Đạo diễn hạng III 6/9 Công 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

 Kỹ thuật viên hạng IV 12/12 Công 0.580 0.460 0.350 0.230 0.090 

 Kỹ sư hạng III 7/9 Công 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 

 Phát thanh viên hạng III 7/9 Công 0.220 0.180 0.130 0.090 0.030 

 Phóng viên hạng III 6/9 Công 13.520 11.050 8.510 5.980 2.810 

  Máy sử  dụng        

 Hệ thống dựng  Giờ 7.58 6.06 4.55 3.03 1.14 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 5.07 4.13 3.19 2.25 1.07 

 Hệ thống phòng truyền âm  Giờ 2.42 2.38 2.35 2.32 2.28 

 Máy ghi âm  Giờ 44.67 36.13 27.10 18.07 6.78 

 Máy in  Giờ 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 

 Máy tính  Giờ 125.39 113.16 99.93 86.70 70.17 

  Vật liệu sử dụng        

 Giấy A4 Ram 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 

 Mực in  Hộp 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

PT.27.20.00 Show phát thanh phát sau 

a) Mô tả nội dung công việc 

- Đề xuất ý tưởng 

- Duyệt ý tưởng 

- Thu thập thông tin liên quan 

- Viết đề cương 

- Duyệt đề cương 

- Kết nối các phòng nội dung để sản xuất kịch bản 

- Tổ chức sản xuất: 

* Bản tin biên tập: 

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề 

+ Biên tập lời dẫn và biên tập nội dung 

+ Duyệt nội dung lời dẫn 

* Phóng sự: 

+ Đề xuất ý tưởng 

+ Duyệt ý tưởng 

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề 

+ Tác nghiệp tại hiện trường 
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+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn 

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự 

+ Duyệt phóng sự 

+ Trích âm thanh phỏng vấn 

+ Thu thanh phóng sự 

+ Dàn dựng phóng sự 

+ Chuyển file lên hệ thống lưu trữ 

* Tạp chí: 

-  Box thông tin: 

+ Thu thập và biên tập thông tin 

+ Duyệt thông tin 

-  Phóng sự: 

+ Đề xuất ý tưởng 

+ Duyệt ý tưởng 

+ Tìm thông tin liên quan đến chủ đề 

+ Tác nghiệp tại hiện trường 

+ Nghe lại và rải băng âm thanh phỏng vấn 

+ Viết lời dẫn, lời bình phóng sự 

+ Duyệt phóng sự 

+ Trích âm thanh phỏng vấn 

+ Thu thanh phóng sự 

+ Dàn dựng phóng sự 

+ Duyệt phóng sự 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

-  Phỏng vấn: 

+ Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng 

+ Duyệt ý tưởng 

+ Thu thập thông tin và liên hệ phỏng vấn 

+ Soạn thảo nội dung phỏng vấn 

+ Duyệt nội dung phỏng vấn 

+ Thống nhất kế hoạch, nội dung phỏng vấn với khách mời 

+ Thực hiện phỏng vấn 

+ Nghe lại và rải băng phỏng vấn 

+ Viết lời dẫn và nội dung phỏng vấn 
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+ Duyệt phỏng vấn 

+ Trích nội dung phỏng vấn 

+ Thu thanh lời giới thiệu ngắn 

+ Dựng phỏng vấn 

+ Duyệt phỏng vấn 

+ Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

- Đôn đốc các bộ phận triển khai thực hiện và tập hợp tin, bài từ các phòng gửi về 

- Lựa chọn âm thanh: bài hát, nhạc nền 

- Tìm bài hát heo kịch bản 

- Hoàn thiện kịch bản 

- Duyệt kịch bản 

- Thu thanh chương trình 

- Dàn dựng chương trình: Pha âm, ghép nối, nền nhạc, ghép lời dẫn 

- Duyệt sản phẩm 

- Chuyển sản phẩm lên hệ thống lưu trữ 

b) Định mức sản xuất show phát thanh phát sau 

Thời lượng 30 phút       Đơn vị tính: 01 show phát thanh 

Mã hiệu Thành phần hao phí Đơn vị Trị số 

định 

mức sản 

xuất 

chương 

trình 

không 

có thời 

lượng 

khai 

thác lại 

Trị số định mức sản xuất 

chương trình có thời lượng tư 

liệu khai thác lại 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

PT.27.20.10 Nhân công 

(Chức danh - Cấp bậc) 

      

 Biên tập viên hạng III 7/9 Công 2.360 2.300 2.240 2.180 2.110 

 Biên tập viên hạng II 5/8 Công 0.380 0.360 0.340 0.320 0.300 

 Biên tập viên hạng III 9/9 Công 1.480 1.430 1.390 1.340 1.280 

 Kỹ thuật viên hạng IV 12/12 Công 0.300 0.300 0.290 0.290 0.290 

 Phóng viên hạng III 6/9 Công 5.100 4.080 3.060 2.040 0.770 

  Máy sử dụng         

 Hệ thống dựng  Giờ 2.63 2.11 1.58 1.05 0.40 

 Hệ thống phòng thu dựng  Giờ 4.04 4.03 4.01 4.00 3.98 

 Máy ghi âm  Giờ 9.00 7.20 5.40 3.60 1.35 
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 Máy in  Giờ 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 

 Máy tính  Giờ 39.19 35.75 32.31 28.87 24.58 

  Vật liệu sử dụng         

 Giấy A4 Ram 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

 Mực in  Hộp 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

 

GHI CHÚ: 

1. Đối với các chương trình có thời lượng sản xuất thực tế (không bao gồm thời lượng 

quảng cáo, nếu có) có sai số tăng, giảm không quá 3% (nhưng không quá 30 giây đối với 

chương trình có thời lượng từ 10 phút trở lên) so với thời lượng chương trình của định mức thì 

được áp dụng theo định mức cụ thể do cơ quan có thẩm quyền đã quy định. 

Đối với các chương trình phát thanh có thời lượng sản xuất thực tế không có trong bảng 

định mức ban hành thì áp dụng công thức để nội suy ra mức hao phí theo thời lượng thực tế 

của chương trình có cùng thể loại, cụ thể: 

a) Trường hợp định mức sản xuất chương trình đã ban hành có hai nấc thời lượng mà việc 

sản xuất chương trình thực tế có cùng thể loại nhưng có thời lượng khác với thời lượng và nằm 

trong khoảng giữa hai nấc thời lượng trong bảng định mức thì định mức hao phí theo thời lượng 

thực tế được tính bằng công thức nội suy: 

A = a1 + (a2- a1) x (B - b1): (b2-b1) 

Trong đó: 

A: Định mức các thành phần hao phí sản xuất chương trình phát thanh (nhân công, vật 

liệu, máy sử dụng) tương ứng với thời lượng B. 

B: Thời lượng chương trình cần xác định định mức (phút). 

b1: Thời lượng tại cận dưới liền kề với thời lượng B (phút). 

b2: Thời lượng tại cận trên liền kề với thời lượng B (phút). 

a1: Định mức các thành phần hao phí tại cận dưới thời lượng b1. 

a2: Định mức các thành phần hao phí tại thời lượng b2. 

b) Trường hợp định mức sản xuất thể loại chương trình đã ban hành chỉ có một thời lượng 

hoặc thời lượng của chương trình sản xuất ngoài khoảng thời lượng tối thiểu hoặc tối đa trong 

thể loại thì định mức hao phí theo thời lượng chương trình sản xuất thực tế được tính bằng 

công thức như sau: 

A = (a1: b1) x B 

A: Định mức hao phí sản xuất chương trình phát thanh (nhân công, vật liệu, máy sử dụng) 

cần xác định định mức theo thời lượng B. 

B: Thời lượng chương trình phát thanh cần xác định định mức (phút). 

a1: Định mức hao phí sản xuất chương trình tại thời lượng b1. 

b1: Thời lượng chương trình tương ứng với định mức a1 đã quy định. 

Cơ quan báo chí hoạt động phát thanh chịu trách nhiệm xác định thời lượng sản xuất thực 
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tế để áp dụng định mức theo quy định. 

2. Trường hợp sản xuất các chương trình phát thanh có khai thác lại tư liệu, kế thừa nội 

dung chương trình phát thanh đã có (chia thành các trường hợp thời lượng kế thừa: đến 30%; 

trên 30% đến 50%; trên 50% đến 70%; trên 70%), đơn vị sản xuất căn cứ vào thực tế sản xuất 

để áp dụng định mức phù hợp, cụ thể: 

a) Trường hợp sản xuất chương trình phát thanh có khai thác lại tư liệu, kế thừa nội dung 

chương trình phát thanh đã có (tư liệu thuộc bản quyền của đơn vị) thì áp dụng định mức theo 

khung tỷ lệ thời lượng khai thác lại tư liệu trong chương trình đã được quy định trong định 

mức và không tính thêm chi phí về bản quyền thuộc sở hữu của đơn vị khi thanh quyết toán; 

b) Trường hợp sản xuất chương trình phát thanh có khai thác lại tư liệu, kế thừa nội dung 

đã có không thuộc bản quyền của đơn vị, cơ quan chủ quản phải tuân thủ theo các quy định 

của pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện hành, áp dụng định mức theo khung tỷ lệ thời lượng khai 

thác lại tư liệu đã được quy định trong định mức. Đối với chi phí mua bản quyền (nếu có) được 

tính khi lập giá, đơn giá, dự toán sản xuất chương trình. 

Cơ quan báo chí hoạt động phát thanh chịu trách nhiệm về quyết định của mình trong áp 

dụng định mức tỷ lệ thời lượng khai thác lại tư liệu, kế thừa nội dung theo thực tế nghiệm thu 

sản xuất từng chương trình phát thanh tại cơ quan mình. 

3. Số lượng tin, bài trong một số thể loại chương trình phát thanh đã ghi chú ở một số 

bảng mức là số lượng tin, bài bình quân phổ biến. Trường hợp số lượng tin, bài thực tế trong 

chương trình đã sản xuất khác với số lượng tin, bài bình quân phổ biến nhưng đảm bảo đủ yêu 

cầu về kết cấu theo từng thể loại và thời lượng của chương trình thì được áp dụng định mức đã 

quy định trong bảng mức. 

4. Trường hợp sản xuất chương trình phát thanh được biên tập toàn bộ từ các tác phẩm 

thơ, ca nhạc đã thu thanh thì mỗi bài thơ, ca nhạc biên tập thể hiện trong chương trình được 

tính định mức hao phí bằng tỷ lệ % định mức của chương trình thu tác phẩm mới thời lượng 5 

phút (thu thơ, thu nhạc, mã hiệu: PT.20.20.00). Tỷ lệ % cụ thể do cơ quan báo nói quyết định 

phù hợp với từng chương trình nhưng không vượt quá 17% tổng định mức các hao phí thành 

phần (nhân công, máy sử dụng) của chương trình thu thơ, thu nhạc. 

Định mức hao phí của chương trình biên tập toàn bộ từ các tác phẩm thơ, ca nhạc đã thu 

thanh bằng (=) số lượng tác phẩm (thơ, ca nhạc) biên tập trong chương trình nhân (x) tỷ lệ % 

định mức thu thơ, thu nhạc. 

5. Nếu nội dung của tác phẩm báo chí được sử dụng cho nhiều hình thức báo chí thì chỉ 

áp dụng một lần định mức cho phần công việc thực tế thực hiện. Tùy vào thực tế sản xuất, đơn 

vị có thể áp dụng cách xác định chương trình phát thanh có khai thác lại tư liệu, kế thừa nội 

dung chương trình phát thanh đã có (chia thành các trường hợp thời lượng kế thừa: đến 30%; 

trên 30% đến 50%; trên 50% đến 70%; trên 70%). Cơ quan báo chí chịu trách nhiệm về quyết 

định của mình trong áp dụng định mức tỷ lệ thời lượng khai thác lại tư liệu./. 
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